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Foreword

This publication contains Matthew, Mark, Luke & John of the Bible in Basic English (1949) and Sagradas Escrituras (1569) and Kinh Thánh Việt năm (1934) in a parallel translation. And it holds a total of 23,138 references linking up all the books, chapters and verses. It includes a read and navigation friendly format of the texts. Here you will find each verse printed in parallel in the English - Spanish - Vietnamese (bbe-sae-vie) order. 


How the general Bible-navigation works:


 
			A Testament has an index of its books. 
 
			Each book has a reference to The Testament it belongs to. 
 
			Each book has a reference to the previous and or next book. 
 
			Each book has an index of its chapters. 
 
			Each chapter has a reference to the book it belongs to. 
 
			Each chapter reference the previous and or next chapter. 
 
			Each chapter has an index of its verses. 
 
			Each verse is numbered and reference the chapter it belongs to. 
 
			Each verse starts on a new line for better readability. 
 
			Any reference in an index brings you to the location. 
 
			The Built-in table of contents reference all books in all formats. 
 

We believe we have built one of the best if not the best navigation there is to be found in an ebook such as this! It puts any verse at your fingertips and is perfect for the quick lookup. And the combination of Bible in Basic English and Sagradas Escrituras and Kinh Thánh Việt năm and its navigation makes this ebook unique. 


Emphasized Bible

The following is an excerpt from Wikipedia:


Rotherham's Emphasized Bible (abbreviated EBR to avoid confusion with the REB) is a translation of the Bible that uses various methods, such as "emphatic idiom" and special diacritical marks, to bring out nuances of the underlying Greek, Hebrew, and Aramaic texts. It was produced by Joseph Bryant Rotherham, a bible scholar and minister of the Churches of Christ, who described his goal as "placing the reader of the present time in as good a position as that occupied by the reader of the first century for understanding the Apostolic Writings."


The New Testament Critically Emphasised was first published in 1872. However, great changes occurred in textual criticism during the last half of the 19th century culminating in Brooke Foss Westcott's and Fenton John Anthony Hort's Greek text of the New Testament. This led Rotherham to revise his New Testament twice, in 1878 and 1897, to stay abreast of scholarly developments.


The entire Bible with the Old Testament appeared in 1902. Rotherham based his Old Testament translation on Dr. C. D Ginsburg's comprehensive Masoretico-critical edition of the Hebrew Bible that anticipated readings now widely accepted.


Rotherham's translation has stayed in print over the years because of the wealth of information it presents. John R Kohlenberger III says in his preface to the 1994 printing, "The Emphasized Bible is one of the most innovative and thoroughly researched translations ever done by a single individual. Its presentation of emphases and grammatical features of the original languages still reward careful study."


Biblia del Oso - Sagradas Escrituras 1569

Este es un extracto de Wikipedia:


La Reina-Valera, también llamada Biblia de Casiodoro de Reina o Biblia del Oso, es una de las primeras traducciones de la Biblia al castellano. La obra fue hecha a partir de la traducción de los textos originales en hebreo y griego y fue publicada en Basilea, Suiza, el 28 de septiembre de 1569. Su traductor fue Casiodoro de Reina, religioso español convertido al protestantismo. Recibe el sobrenombre de Reina-Valera por haber hecho Cipriano de Valera la primera revisión de ella en 1602.


La Reina-Valera tuvo amplia difusión durante la Reforma protestante del siglo XVI. Hoy en día, la Reina-Valera (con varias revisiones a través de los años) es una de las biblias en español más usadas por gran parte de las iglesias cristianas derivadas de la Reforma protestante (incluyendo las iglesias evangélicas), así como por otros grupos de fe cristiana, como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Ministerial, los Gedeones Internacionales y otros cristianos no denominacionales.


Casiodoro de Reina, monje jerónimo español del Monasterio de San Isidoro del Campo, tras partir al exilio para escapar de las persecuciones de la Inquisición española, trabajó durante doce años en la traducción de la Biblia. La Biblia del Oso fue publicada en Basilea, Suiza. Es llamada Biblia del Oso por la ilustración en su portada de un oso que intenta alcanzar un panal de miel colgado de un árbol. Se colocó esa ilustración, logotipo del impresor bávaro Mattias Apiarius, en la portada para evitar el uso de íconos religiosos, porque en aquel tiempo estaba prohibida cualquier traducción de la Biblia a lenguas vernáculas.


La traducción del Antiguo Testamento, como lo declara expresamente Casiodoro de Reina en su "Amonestación del intérprete de los sacros libros al lector”, se basó en el texto masorético hebreo4 (edición de Bomberg, 1525). Como consideraba que la Vulgata latina ya había cumplido su papel y contenía errores y cambios, prefirió usar como fuente secundaria la traducción al latín de Sanctes Pagnino (Veteris et Novi Testamenti nova translatio, 1528), porque "al voto de todos los doctos en la lengua hebraica es tenida por la más pura que hasta ahora hay”, corrigiendo la versión masorética cada vez que se aparta de las citas del Antiguo en el Nuevo Testamento. Tuvo siempre a mano para resolver las dudas la Biblia de Ferrara (Abraham Usque y Yom-Tob Athias, 1553), traducción del hebreo al judeoespañol usada por los judíos sefardíes, que Reina consideraba "obra de la mayor estima”, "por dar la natural y primera significación de los vocablos hebreos y las diferencias de los tiempos de los verbos”.


Para la traducción del Nuevo Testamento, Reina se basó en versiones posteriores a la segunda edición del Textus Receptus (Erasmo 1522, Stephanus, 1550), en la Políglota Complutense y en los mejores manuscritos griegos que en ese tiempo se conocían. Algunos señalan que por seguir la tercera edición del Textus Receptus, de 1522, incluyó la coma joánica. Al parecer, Reina tenía también a la vista las versiones del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda de 1556, Francisco de Enzinas de 1543 y traducciones de Juan de Valdés.


Las dos primeras ediciones, la de Casiodoro de Reina (1569), llamada la Biblia del Oso, y la de Cipriano de Valera (1602), llamada la Biblia del Cántaro, contenían todos los libros incluidos en la Biblia Vulgata latina de Jerónimo de Estridón, que fue el texto oficial de la Biblia para la Iglesia católica romana hasta 1979 (año en que se aprobó la Nova Vulgata). Es decir, que incluía nueve libros deuterocanónicos católico-ortodoxos y otros tres, propios del canon largo seguido por iglesias cristianas ortodoxas. En la revisión de Valera, no obstante, estos libros se situaban a modo de apéndice en una sección aparte. La Biblia Reina-Valera es una de las versiones de la Biblia que está aprobada para el uso en los servicios Hispanoparlante de La Iglesia episcopal en los Estados Unidos y en la Comunión Anglicana.


Kinh Thánh tiếng Việt năm 1934

 Trích nguồn từ Wikipedia:

 
Chữ Quốc ngữ chữ Quốc ngữ được chuẩn hóa vào thế kỷ 17 bởi nhà truyền giáo dòng Tên Alexandre de Rhodes, dẫn đến việc các linh mục dòng Tên in những văn bản về Cơ đốc giáo bằng tiếng Việt vào năm 1651, nhưng không phải là Kinh Thánh. Một số trích đoạn Tân Ước đã được dịch và in ra trong các sách giáo lý vấn đáp ở Thái Lan năm 1872. Jean Bonet (1844-1907), làm việc ở viện nghiên cứu ngôn ngữ quốc gia và nền văn minh phương đông, đã dịch Phúc Âm Luca từ tiếng Pháp sang tiếng Việt vào năm 1890 cho Công ước Tin Lành ở Paris.


Năm 1916, Nhà thờ Thiên chúa giáo đã công bố cuốn Kinh thánh song ngữ tiếng Latin và tiếng Việt được viết bởi Albert Schlicklin, được biết đến dưới tên tiếng Việt là Cố Chính Linh ở Hiệp hội các Hội Truyền giáo Paris. Cố Chính Linh, phiên bản được viết bởi Cố Chính Linh @ {encode: Cố Chính Linh} vẫn là bản Kinh thánh được sử dụng nhiều nhất của những người Công giáo vào những năm 1970.


Tổ chức Hiệp hội Kinh Thánh Anh và Hiệp hội kinh thánh Nước ngoài ở Việt Nam bắt đầu hoạt động vào năm 1890. Bản dịch đầu tiên của hiệp hội từ tiếng Hy Lạp, và vẫn là phiên bản tiếng Quan Thoại chuẩn của Việt Nam, do William Cadman biên dịch (Tân Ước 1923, Cựu Ước 1926). Ông làm việc cho Kitô hữu và Liên minh Truyền giáo (CMA) và hợp tác với Hiệp hội Kinh Thánh Anh và Hiệp hội kinh thánh Nước ngoài. Toàn bộ Kinh thánh đều được xuất bản năm 1934 và được Hiệp hội Kinh thánh Việt Nam xuất bản dưới dạng phiên bản cũ.


Our Bible Introduction

Gods word is surely the most wonderful and astounding text given mankind throughout all time. Only a thourough study of it can unlock its secrets. We believe it is critical, not just in this time and age, to understand Gods nature. At present everything seems to be upside down, where good is bad and bad is good. Our direction and compass is knowing God wrote His word to stand the test of time since He clearly wrote it prophetically, seeing the end from the beginning. How do we know? We know because He has confirmed many of the events that are happening in the world and have happened even within our own small lifespan. God has spoken of and prophecied about world wide events in The Bible and these prophecies are unique. You will not find anything like The Bible on planet Earth with such mindblowing accuracy and precision. But on a smaller level, each man and woman needs to make up their mind and walk out that which God tells them. That is when we have the signs and wonders following, by acting upon and putting our trust in The word of God, The Bible. It is indeed written that Jesus Christ is the author of our faith and what more can we ask for. I have personally seen people healed from incurable sicknesses such as HIV. Through the authority Jesus gave us I have cast out Demons, seen metal disappear from a body and be replaced with normal bones. I have set people free from the smallest sickness to terminal sickness and I can testify of the immense joy that follows a battle fought and won! There are many witnesses of the signs and wonders that will happen to anyone who choose to believe God and dares to walk the talk. Surely, The Body of Christ is active and alive and God is good to His children! But we need to heed His word and seek the knowledge He has for us. Not just through the word, but through closeness with God and active fellowship with our brothers and sisters. The Holy Spirit will always confirm The Truth that Jesus Christ of Nazareth wants to share with us.


But do not just take this for granted. Gods word can surely be dug into, tested, verified and found worthy. But for you to incorporate it into your life and see the reality of it, requires faith. Living faith, not dead faith. A heartbeat at a time, day by day, feeding upon The Word of God and enjoying the fruit of The Spirit. When we ask God, pursuit the truth He has set before us, He will surely answer in time. Do not think it will lead you to nowhere, cause it will not. This is not just some senseless gong ho as unbelievers will have it, sprinkled with nice stories of miracles and what not. Far from it. We have seen this time and time again. The truth is singular and our creator is true and The One and only "I AM". There are no multiple Gods here, that is a lie from the devil. Neither is God a floating self-aware entity made up by every living being. Earth, or Gaia as many calls it is a fiction and a fairytale. How we have stumbled, fallen and seen death all around us, but never did it enlighten us until Jesus Christ of Nazareth came and showed us the truth and nothing but the truth. He is surely the way, the truth and the life. Unless a person walks it out according to Gods knowledge, that person will continue sleepwalking until the very end. Such an end would be sad to say the least. Wake up now and taste the goodness of God and draw close to Him and He will draw close to you! And if you have already woken up, but are walking around feeling sleepy: *fight* in order to not fall asleep again, seek Father with all your heart, mind and soul and be vigilant in doing so! Even so, I must admit I have no clue as to how God has managed to put together The Bible in the way He has. To my own intellect I looked at The Bible as flawed, beyond repair and full of tairytales. But that was before I received Jesus Christ as my Lord and Savior and experienced the power of God through an evangelist who took The Bible literal. The signs and wonders have not stopped since. Not because of me, but because God never changes and He has clearly showed that He wants everyone saved! Hands down, this is the best news I have ever heard and experienced! Love your God with all your heart, with all your might and everthing you are and you will surely conquer whatever comes against you, no matter the size or seeming severity. God seeks your heart, your attention and your affection. Through Him you will overcome the desires and the lusts of this world and live a life of abundance into eternity. 


Please forgive me for being so blunt and straight forward. I sincerely wish for you all to be and walk in the blessing God has for you. Some of you are even walking in what feels like a desert, but remember that God will chastise those He loves. Not because He hates us, on the contrary. He is our Father if we let Him, and He will always see to it that as long as we listen to Him we will carry more fruit. And sometimes a time in the desert is needed. Even so, please fear not, because God is surely on your side when you seek Him with all your heart. Surely nothing is impossible with our Father in heaven. If He has spoken it will come to pass! All Glory to God!!


How to contact us!

If you have any questions or suggestions or just want to connect, you can send us an email at telluz@gmail.com or use the Telegram Messenger App and send Norioz a message. Please note that you need to write in either English or Norwegian when you contact us. If you appreciate what we do and want to receive our newsletter please go to http://eepurl.com/b9q2SL and subscribe! Our main website is TruthBeTold Ministry and from there you can find out more about us! If you want to donate to help us in our work please use paypal.me/JHalseth.


God bless you!




TruthBeTold Ministry


Norway 2012-2017
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 The book of the generations of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. 


 Libro de la generación de Jesús, el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham.


 Gia phổ Ðức Chúa Jêsus Christ, con cháu Ða-vít và con cháu Áp-ra-ham.




 


 The son of Abraham was Isaac; and the son of Isaac was Jacob; and the sons of Jacob were Judah and his brothers; 


 Abraham engendró a Isaac; e Isaac engendró a Jacob; y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos.


 Áp-ra-ham sanh Y-sác; Y-sác sanh Gia-cốp; Gia-cốp sanh Giu-đa và anh em người.




 


 And the sons of Judah were Perez and Zerah by Tamar; and the son of Perez was Hezron; and the son of Hezron was Ram; 


 Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara; y Fares engendró a Esrom; y Esrom engendró a Aram.


 Giu-đa bởi Tha-ma sanh Pha-rê và Xa-ra. Pha-rê sanh Ếch-rôm; Ếch-rôm sanh A-ram;




 


 And the son of Ram was Amminadab; and the son of Amminadab was Nahshon; and the son of Nahshon was Salmon; 


 Y Aram engendró a Aminadab; y Aminadab engendró a Naasón; y Naasón engendró a Salmón.


 A-ram sanh A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sanh Na-ách-son; Na-ách-son sanh Sanh-môn.




 


 And the son of Salmon by Rahab was Boaz; and the son of Boaz by Ruth was Obed; and the son of Obed was Jesse; 


 Y Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Rut a Obed y Obed engendró a Jessé.


 Sanh-môn bởi Ra-háp sanh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ sanh Ô-bết. Ô-bết sanh Gie-sê;




 


 And the son of Jesse was David the king; and the son of David was Solomon by her who had been the wife of Uriah; 


 Y Jessé engendró al rey David; y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías:


 Gie-sê sanh vua Ða-vít. Ða-vít bởi vợ của U-ri sanh Sa-lô-môn.




 


 And the son of Solomon was Rehoboam; and the son of Rehoboam was Abijah; and the son of Abijah was Asa; 


 Y Salomón engendró a Roboam; y Roboam engendró a Abías; y Abías engendró a Asa.


 Sa-lô-môn sanh Rô-bô-am; Rô-bô-am sanh A-bi-gia; A-bi-gia sanh A-sa;




 


 And the son of Asa was Jehoshaphat; and the son of Jehoshaphat was Joram; and the son of Joram was Uzziah; 


 Y Asa engendró a Josafat; y Josafat engendró a Joram; y Joram engendró a Uzías.


 A-sa sanh Giô-sa-phát; Giô-sa-phát sanh Giô-ram; Giô-ram sanh Ô-xia.




 


 And the son of Uzziah was Jotham; and the son of Jotham was Ahaz; and the son of Ahaz was Hezekiah; 


 Y Uzías engendró a Jotam; y Jotam engendró a Acaz; y Acaz engendró a Ezequías.


 Ô-xia sanh Giô-tam; Giô-tam sanh A-cha; A-cha sanh Ê-xê-chia.




 


 And the son of Hezekiah was Manasseh; and the son of Manasseh was Amon; and the son of Amon was Josiah; 


 Y Ezequías engendró a Manasés; y Manasés engendró a Amón; y Amón engendró a Josías.


 Ê-xê-chia sanh Ma-na-sê; Ma-na-sê sanh A-môn; A-môn sanh Giô-si-a.




 


 And the sons of Josiah were Jechoniah and his brothers, at the time of the taking away to Babylon. 


 Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, en el tiempo de la transmigración de Babilonia.


 Giô-si-a đang khi bị đày qua nước Ba-by-lôn sanh Giê-chô-nia và anh em người.




 


 And after the taking away to Babylon, Jechoniah had a son Shealtiel; and Shealtiel had Zerubbabel; 


 Y después de la transmigración de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel; y Salatiel engendró a Zorobabel.


 Khi đã bị đày qua nước Ba-by-lôn, thì Giê-chô-nia sanh Sa-la-thi-ên; Sa-la-thi-ên sanh Xô-rô-ba-bên;




 


 And Zerubbabel had Abiud; and Abiud had Eliakim; and Eliakim had Azor; 


 Y Zorobabel engendró a Abiud; y Abiud engendró a Eliaquim; y Eliaquim engendró a Azor.


 Xô-rô-ba-bên sanh A-bi-út; A-bi-út sanh Ê-li-a-kim; Ê-li-a-kim sanh A-xô.




 


 And Azor had Zadok; and Zadok had Achim; and Achim had Eliud; 


 Y Azor engendró a Sadoc; y Sadoc engendró a Aquim; y Aquim engendró a Eliud.


 A-xô sanh Sa-đốc; Sa-đốc sanh A-chim; A-chim sanh Ê-li-út;




 


 And Eliud had Eleazar; and Eleazar had Matthan; and Matthan had Jacob; 


 Y Eliud engendró a Eleazar; y Eleazar engendró a Matán; y Matán engendró a Jacob.


 Ê-li-út sanh Ê-lê-a-xa; Ê-lê-a-xa sanh Ma-than; Ma-than sanh Gia-cốp;




 


 And the son of Jacob was Joseph the husband of Mary, who gave birth to Jesus, whose name is Christ. 


 Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado Cristo.


 Gia-cốp sanh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sanh Ðức Chúa Jêsus, gọi là Christ.




 


 So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David to the taking away to Babylon, fourteen generations; and from the taking away to Babylon to the coming of Christ, fourteen generations. 


 De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce generaciones; y desde David hasta la transmigración de Babilonia, catorce generaciones; y desde la transmigración de Babilonia hasta el Cristo, catorce generaciones.


 Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Ða-vít, hết thảy cho mười bốn đời; từ Ða-vít cho đến khi bị đày qua nước Ba-by-lôn, cũng có mười bốn đời; và từ khi bị đày qua nước Ba-by-lôn cho đến Ðấng Christ, lại cũng có mười bốn đời.




 


 Now the birth of Jesus Christ was in this way: when his mother Mary was going to be married to Joseph, before they came together the discovery was made that she was with child by the Holy Spirit. 


 Y el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.


 Vả, sự giáng sinh của Ðức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Ðức Thánh Linh.




 


 And Joseph, her husband, being an upright man, and not desiring to make her a public example, had a mind to put her away privately. 


 Y José su marido, como era justo, y no queriendo infamarla, quiso dejarla secretamente.


 Giô-sép chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm.




 


 But when he was giving thought to these things, an angel of the Lord came to him in a dream, saying, Joseph, son of David, have no fear of taking Mary as your wife; because that which is in her body is of the Holy Spirit. 


 Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor se le aparece en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es.


 Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Ða-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Ðức Thánh Linh.




 


 And she will give birth to a son; and you will give him the name Jesus; for he will give his people salvation from their sins. 


 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESUS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.


 Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.




 


 Now all this took place so that the word of the Lord by the prophet might come true, 


 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo:


 Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lṀ�i Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng:




 


 See, the virgin will be with child, and will give birth to a son, and they will give him the name Immanuel, that is, God with us. 


 He aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que es, si lo declaras: Dios con nosotros.


 Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta.




 


 And Joseph did as the angel of the Lord had said to him, and took her as his wife; 


 Y siendo despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer.


 Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình;




 


 And he had no connection with her till she had given birth to a son; and he gave him the name Jesus. 


 Y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo Primogénito; y llamó su nombre JESUS.


 song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus.
Matthew 2
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 Now when the birth of Jesus took place in Beth-lehem of Judaea, in the days of Herod the king, there came wise men from the east to Jerusalem, 


 Y cuando nació Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos sabios vinieron del oriente a Jerusalén,


 Khi Ðức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem,




 


 Saying, Where is the King of the Jews whose birth has now taken place? We have seen his star in the east and have come to give him worship. 


 diciendo: ¿Dónde está el Rey de los Judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle.


 mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài.




 


 And when it came to the ears of Herod the king, he was troubled, and all Jerusalem with him. 


 Y oyendo esto el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él.


 Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối.




 


 And he got together all the chief priests and scribes of the people, questioning them as to where the birth-place of the Christ would be. 


 Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo.


 Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Ðấng Christ phải sanh tại đâu.




 


 And they said to him, In Beth-lehem of Judaea; for so it is said in the writings of the prophet, 


 Y ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta:


 Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy:




 


 You Beth-lehem, in the land of Judah, are not the least among the chiefs of Judah: out of you will come a ruler, who will be the keeper of my people Israel. 


 Y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá; porque de ti saldrá un Guiador, que apacentará a mi pueblo Israel.


 Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một tướng, Là Ðấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta.




 


 Then Herod sent for the wise men privately, and put questions to them about what time the star had been seen. 


 Entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, entendió de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella;


 Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng và ngôi sao đã hiện ra khi nào.




 


 And he sent them to Beth-lehem and said, Go and make certain where the young child is; and when you have seen him, let me have news of it, so that I may come and give him worship. 


 y enviándolos a Belén, dijo: Andad allá, y preguntad con diligencia por el niño; y después que le hallaréis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore.


 Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài.




 


 And after hearing the king, they went on their way; and the star which they saw in the east went before them, till it came to rest over the place where the young child was. 


 Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando, se puso sobre donde estaba el niño.


 Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại.




 


 And when they saw the star they were full of joy. 


 Y viendo la estrella, se regocijaron con muy grande gozo.


 Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội.




 


 And they came into the house, and saw the young child with Mary, his mother; and falling down on their faces they gave him worship; and from their store they gave him offerings of gold, perfume, and spices. 


 Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones: oro, e incienso y mirra.


 Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược.




 


 And it was made clear to them by God in a dream that they were not to go back to Herod; so they went into their country by another way. 


 Y siendo avisados por revelación Divino en sueños que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino.


 Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Ðức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình.




 


 And when they had gone, an angel of the Lord came to Joseph in a dream, saying, Get up and take the young child and his mother, and go into Egypt, and do not go from there till I give you word; for Herod will be searching for the young child to put him to death. 


 Y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José, diciendo: Levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te lo diga; porque ha de acontecer, que Herodes buscará al niño para matarlo.


 Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết.




 


 So he took the young child and his mother by night, and went into Egypt; 


 Y él despertando, tomó al niño y a su madre de noche, y se fue a Egipto;


 Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Ê-díp-tô.




 


 And was there till the death of Herod; so that the word of the Lord through the prophet might come true, Out of Egypt have I sent for my son. 


 y estuvo allá hasta la muerte de Herodes: para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: De Egipto llamé a mi Hijo.


 Người ở đó cho tới khi vua Hê-rốt băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Ta đã gọi Con ta ra khỏi nước Ê-díp-tô.




 


 Then Herod, when he saw that he had been tricked by the wise men, was very angry; and he sent out, and put to death all the male children in Beth-lehem and in all the parts round about it, from two years old and under, acting on the knowledge which he had got with care from the wise men. 


 Herodes entonces, viéndose burlado de los sabios, se enojó mucho, y envió, y mató a todos los niños que había en Belén y en todos sus términos, de edad de dos años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los sabios.


 Vua Hê-rốt thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa, thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ hai tuổi sấp xuống ở thành Bết-lê-hem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết.




 


 Then the word of Jeremiah the prophet came true, 


 Entonces se cumplió lo que fue dicho por el Señor por el profeta Jeremías, que dijo:


 Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Giê-rê-mi đã nói rằng:




 


 In Ramah there was a sound of weeping and great sorrow, Rachel weeping for her children, and she would not be comforted for their loss. 


 Voz fue oída en Ramá, lamentación, lloro y gemido grande; Raquel que llora sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron.


 Người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn, than khóc trong thành Ra-ma: Ấy là Ra-chen khóc các con mình, mà không chịu yên ủi, vì chúng nó không còn nữa.




 


 But when Herod was dead, an angel of the Lord came in a dream to Joseph in Egypt, 


 Mas muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto,


 Nhưng sau khi vua Hê-rốt băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, tại nước Ê-díp-tô, mà truyền rằng:




 


 Saying, Get up and take the young child and his mother, and go into the land of Israel: because they who were attempting to take the young child's life are dead. 


 diciendo: Levántate, y toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel; que muertos están los que procuraban la muerte del niño.


 Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi.




 


 And he got up, and took the young child and his mother, and came into the land of Israel. 


 Entonces él se levantó, y tomó al niño y a su madre, y se vino a tierra de Israel.


 Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên.




 


 But when it came to his ears that Archelaus was ruling over Judaea in the place of his father Herod, he was in fear of going there; and God having given him news of the danger in a dream, he went out of the way into the country parts of Galilee. 


 Y oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, temió ir allá; mas amonestado por revelación Divino en sueños, se fue a las partes de Galilea.


 Song khi nghe vua A-chê-la -u nối ngôi vua cha là Hê-rốt mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Giô-sép sợ, không dám về; và bởi đã được Ðức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Ga-li-lê,




 


 And he came and was living in a town named Nazareth: so that the word of the prophets might come true, He will be named a Nazarene. 


 Y vino, y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno.


 ở trong một thành kia tên là Na-xa-rét. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: Người ta sẽ gọi Ngài là người Na-xa-rét.
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 And in those days John the Baptist came preaching in the waste land of Judaea, 


 Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea,


 Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê,




 


 Saying, Let your hearts be turned from sin; for the kingdom of heaven is near. 


 y diciendo: Arrepentíos, que el Reino de los cielos se acerca.


 rằng: Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần!




 


 For this is he of whom Isaiah the prophet said, The voice of one crying in the waste land, Make ready the way of the Lord, make his roads straight. 


 Porque éste es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Voz de uno que clama en el desierto; aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas.


 Ấy là về Giăng Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: Có tiếng kêu trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa, Ban bằng các nẻo Ngài.




 


 Now John was clothed in camel's hair, with a leather band about him; and his food was locusts and honey. 


 Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos, y una cinta de cuero alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y miel silvestre.


 Vả Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da; ăn, thì ăn những châu chấu và mật ong rừng.




 


 Then Jerusalem and all Judaea went out to him, and all the people from near Jordan; 


 Entonces salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán;


 Bấy giờ, dân thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người;




 


 And they were given baptism by him in the river Jordan, saying openly that they had done wrong. 


 y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados.


 và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh.




 


 But when he saw a number of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, Offspring of snakes, at whose word are you going in flight from the wrath to come? 


 Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos, que venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá?


 Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chịu phép báp-tem mình, thì bảo họ rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau?




 


 Let your change of heart be seen in your works: 


 Haced pues frutos dignos de arrepentimiento,


 Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn,




 


 And say not to yourselves, We have Abraham for our father; because I say to you that God is able from these stones to make children for Abraham. 


 y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre; porque yo os digo, que puede Dios despertar hijos a Abraham aun de estas piedras.


 và đừng tự khoe rằng: Áp-ra-ham là tổ chúng ta; và ta nói cho các ngươi rằng Ðức Chúa Trời có thể khiến đá nầy sanh ra con cái cho Áp-ra-ham được.




 


 And even now the axe is put to the root of the trees; every tree then which does not give good fruit is cut down, and put into the fire. 


 Ahora, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; y todo árbol que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego.


 Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây; vậy hễ cây nào không sanh trái tốt, thì sẽ phải đốn và chụm.




 


 Truly, I give baptism with water to those of you whose hearts are changed; but he who comes after me is greater than I, whose shoes I am not good enough to take up: he will give you baptism with the Holy Spirit and with fire: 


 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; mas el que viene tras de mí, más poderoso es que yo; los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. El os bautizará en Espíritu Santo y fuego.


 Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Ðấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Ðấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Ðức Thánh Linh và bằng lửa.




 


 In whose hand is the instrument with which he will make clean his grain; he will put the good grain in his store, but the waste will be burned up in the fire which will never be put out. 


 Su aventador en su mano está, y aventará su era; y allegará su trigo en el alfolí, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.


 Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.




 


 Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan, to be given baptism by him. 


 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado de él.


 Khi ấy, Ðức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp-tem.




 


 But John would have kept him back, saying, It is I who have need of baptism from you, and do you come to me? 


 Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: Yo necesito ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí?


 Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-tem, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao! Ðức Chúa Jêsus đáp rằng:




 


 But Jesus made answer, saying to him, Let it be so now: because so it is right for us to make righteousness complete. Then he gave him baptism. 


 Pero respondiendo Jesús le dijo: Deja ahora; porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó.


 Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài.




 


 And Jesus, having been given baptism, straight away went up from the water; and, the heavens opening, he saw the Spirit of God coming down on him as a dove; 


 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él.


 Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Ðức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Ðức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài.




 


 And a voice came out of heaven, saying, This is my dearly loved Son, with whom I am well pleased. 


 Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento.


 Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.
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 Then Jesus was sent by the Spirit into the waste land to be tested by the Evil One. 


 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo.


 Bấy giờ, Ðức Thánh Linh đưa Ðức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ.




 


 And after going without food for forty days and forty nights, he was in need of it. 


 Y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, después tuvo hambre.


 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói.




 


 And the Evil One came and said to him, If you are the Son of God, give the word for these stones to become bread. 


 Y llegándose a él el tentador, dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.


 Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Ðức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi.




 


 But he made answer and said, It is in the Writings, Bread is not man's only need, but every word which comes out of the mouth of God. 


 Mas él respondiendo, dijo: Escrito está: No con sólo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale por la boca de Dios.


 Ðức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời.




 


 Then the Evil One took him to the holy town; and he put him on the highest point of the Temple and said to him, 


 Entonces el diablo le pasa a la Santa ciudad, y lo pone sobre las almenas del Templo,


 Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ,




 


 If you are the Son of God, let yourself go down; for it is in the Writings, He will give his angels care over you; and, In their hands they will keep you up, so that your foot may not be crushed against a stone. 


 Y le dice: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; que escrito está: A sus ángeles mandará por ti, y te alzarán en las manos, para que nunca tropieces con tu pie en piedra.


 và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Ðức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, Thì các Ðấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo chơn ngươi vấp nhằm đá chăng.




 


 Jesus said to him, Again it is in the Writings, You may not put the Lord your God to the test. 


 Jesús le dijo: Escrito está además: No tentarás al Señor tu Dios.


 Ðức Chúa Jêsus phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi.




 


 Again, the Evil One took him up to a very high mountain, and let him see all the kingdoms of the world and the glory of them; 


 Otra vez le pasó el diablo a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo, y su gloria,


 Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy;




 


 And he said to him, All these things will I give you, if you will go down on your face and give me worship. 


 Y le dice: Todo esto te daré, si postrado me adorares.


 mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy.




 


 Then said Jesus to him, Away, Satan: for it is in the Writings, Give worship to the Lord your God and be his servant only. 


 Entonces Jesús le dice: Vete, Satanás, que escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás.


 Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.




 


 Then the Evil One went away from him, and angels came and took care of him. 


 El diablo entonces le dejó: y he aquí los ángeles llegaron y le servían.


 Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài.




 


 Now when it came to his ears that John had been put in prison, he went away to Galilee; 


 Mas oyendo Jesús que Juan estaba preso, se volvió a Galilea;


 Vả, khi Ðức Chúa Jêsus nghe Giăng bị tù rồi, thì Ngài lánh qua xứ Ga-li-lê.




 


 And going away from Nazareth, he came and made his living-place in Capernaum, which is by the sea, in the country of Zebulun and Naphtali: 


 y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalí:


 Ngài bỏ thành Na-xa-rét mà đến ở thành Ca-bê-na-um, gần mé biển, giáp địa phận xứ Sa-bu-lôn cùng xứ Nép-ta-li,




 


 So that the word of the prophet Isaiah might come true, 


 Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo:


 để cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng:




 


 The land of Zebulun and the land of Naphtali, by the way of the sea, the other side of Jordan, Galilee of the Gentiles, 


 La tierra de Zabulón, y la tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles;


 Ðất Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, Ở về trên con đường đi đến biển, bên kia sông Giô-đanh, Tức là xứ Ga-li-lê thuộc về dân ngoại,




 


 The people who were in the dark saw a great light, and to those in the land of the shade of death did the dawn come up. 


 el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz; y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les esclareció.


 Dân ấy ngồi chỗ tối tăm, đã thấy ánh sáng lớn; Và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết, Thì ánh sáng đã mọc lên.




 


 From that time Jesus went about preaching and saying, Let your hearts be turned from sin, for the kingdom of heaven is near. 


 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, que el Reino de los cielos se ha acercado.


 Từ lúc đó, Ðức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.




 


 And when he was walking by the sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, whose other name was Peter, and Andrew, his brother, who were putting a net into the sea; for they were fishermen. 


 Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque eran pescadores.


 Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy hai anh em kia, là Si-môn, cũng gọi là Phi -e-rơ, với em là Anh-rê, đương thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá.




 


 And he said to them, Come after me, and I will make you fishers of men. 


 Y les dice: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.


 Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người.




 


 And straight away they let go the nets and went after him. 


 Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron.


 Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài.




 


 And going on from there he saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and John, his brother, in the boat with their father, stitching up their nets; and he said, Come. 


 Y pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes; y los llamó.


 Từ đó đi một đỗi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác, là Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, với em là Giăng, đang cùng cha mình là Xê-bê-đê vá lưới trong thuyền; Ngài bèn gọi hai người.




 


 And they went straight from the boat and their father and came after him. 


 Y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron.


 Tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài.




 


 And Jesus went about in all Galilee, teaching in their Synagogues and preaching the good news of the kingdom, and making well those who were ill with any disease among the people. 


 Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda flaqueza en el pueblo.


 Ðức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của nước Ðức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân.




 


 And news of him went out through all Syria; and they took to him all who were ill with different diseases and pains, those having evil spirits and those who were off their heads, and those who had no power of moving. And he made them well. 


 Y corría su fama por toda Siria; y le traían todos los que tenían mal; los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y lunáticos, y paralíticos, y los sanaba.


 Vậy, danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Sy-ri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm, hay là mắc bịnh nọ tật kia, những kẻ bị quỉ ám, điên cuồng, bại xuội, thì Ngài chữa cho họ được lành cả.




 


 And there went after him great numbers from Galilee and Decapolis and Jerusalem and Judaea and from the other side of Jordan. 


 Y le siguió gran multitud de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán.


 Vả lại, từ xứ Ga-li-lê, xứ Ðê-ca-bô-lơ, thành Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê, cho đến xứ bên kia sông Giô-đanh, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài.
Matthew 5
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 And seeing great masses of people he went up into the mountain; and when he was seated his disciples came to him. 


 Y viendo la multitud, subió en el monte; y sentándose, se llegaron a él sus discípulos.


 Ðức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần.




 


 And with these words he gave them teaching, saying, 


 Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo:


 Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng:




 


 Happy are the poor in spirit: for the kingdom of heaven is theirs. 


 Bienaventurados los pobres en espíritu; porque de ellos es el Reino de los cielos.


 Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!




 


 Happy are those who are sad: for they will be comforted. 


 Bienaventurados los que lloran (enlutados), porque ellos recibirán consolación.


 Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!




 


 Happy are the gentle: for the earth will be their heritage. 


 Bienaventurados los mansos; porque ellos recibirán la tierra por heredad.


 Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!




 


 Happy are those whose heart's desire is for righteousness: for they will have their desire. 


 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia (o rectitud), porque ellos serán saciados.


 Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!




 


 Happy are those who have mercy: for they will be given mercy. 


 Bienaventurados los misericordiosos; porque ellos alcanzarán misericordia.


 Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!




 


 Happy are the clean in heart: for they will see God. 


 Bienaventurados los de limpio corazón; porque ellos verán a Dios.


 Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Ðức Chúa Trời!




 


 Happy are the peacemakers: for they will be named sons of God. 


 Bienaventurados los pacificadores; porque ellos serán llamados hijos de Dios.


 Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời!




 


 Happy are those who are attacked on account of righteousness: for the kingdom of heaven will be theirs. 


 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia (o rectitud), porque de ellos es el Reino de los cielos.


 Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!




 


 Happy are you when men give you a bad name, and are cruel to you, and say all evil things against you falsely, because of me. 


 Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan, y se dijere toda clase de mal de vosotros por mi causa, mintiendo.


 Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước.




 


 Be glad and full of joy; for great is your reward in heaven: for so were the prophets attacked who were before you. 


 Gozaos y alegraos; porque vuestro galardón es grande en los cielos; que así persiguieron a los profetas que estuvieron antes de vosotros.


 Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.




 


 You are the salt of the earth; but if its taste goes from the salt, how will you make it salt again? it is then good for nothing but to be put out and crushed under foot by men. 


 Vosotros sois la sal de la tierra; y si la sal se perdiere su sabor ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.


 Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chơn.




 


 You are the light of the world. A town put on a hill may be seen by all. 


 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.


 Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành trên núi thì không khi nào bị khuất được:




 


 And a burning light is not put under a vessel, but on its table; so that its rays may be shining on all who are in the house. 


 Ni se enciende la lámpara y se pone debajo de un almud, sino en el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa.


 cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chơn đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà.




 


 Even so let your light be shining before men, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. 


 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.


 Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.




 


 Let there be no thought that I have come to put an end to the law or the prophets. I have not come for destruction, but to make complete. 


 No penséis que he venido para desatar la ley o los profetas; no he venido para desatarla, sino para cumplirla.


 Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.




 


 Truly I say to you, Till heaven and earth come to an end, not the smallest letter or part of a letter will in any way be taken from the law, till all things are done. 


 Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la Ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas.


 Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.




 


 Whoever then goes against the smallest of these laws, teaching men to do the same, will be named least in the kingdom of heaven; but he who keeps the laws, teaching others to keep them, will be named great in the kingdom of heaven. 


 De manera que cualquiera que desatare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el Reino de los cielos; mas cualquiera que los hiciere y los enseñare, éste será llamado grande en el Reino de los cielos.


 Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng.




 


 For I say to you, If your righteousness is not greater than the righteousness of the scribes and Pharisees, you will never go into the kingdom of heaven. 


 Porque os digo, que si vuestra justicia (rectitud) no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el Reino de los cielos.


 Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.




 


 You have knowledge that it was said in old times, You may not put to death; and, Whoever puts to death will be in danger of being judged: 


 Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare, será culpado del juicio.


 Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán.




 


 But I say to you that everyone who is angry with his brother will be in danger of being judged; and he who says to his brother, Raca, will be in danger from the Sanhedrin; and whoever says, You foolish one, will be in danger of the hell of fire. 


 Mas yo os digo, que cualquiera que se enojare descontroladamente con su hermano, será culpado del juicio; y cualquiera que dijere a su hermano: Raca, será culpado del concejo; y cualquiera que dijere: Fatuo, será culpado del quemadero del fuego.


 Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt.




 


 If then you are making an offering at the altar and there it comes to your mind that your brother has something against you, 


 Por tanto, si trajeres tu presente al altar, y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti,


 Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình,




 


 While your offering is still before the altar, first go and make peace with your brother, then come and make your offering. 


 deja allí tu presente delante del altar, y ve, vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente.


 thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ.




 


 Come to an agreement quickly with him who has a cause against you at law, while you are with him on the way, for fear that he may give you up to the judge and the judge may give you to the police and you may be put into prison. 


 Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino; para que no acontezca que el adversario te entregue al juez, y el juez te entregue al alguacil, y seas echado en prisión.


 Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù.




 


 Truly I say to you, You will not come out from there till you have made payment of the very last farthing. 


 De cierto te digo, que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante.


 Quả thật, ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền, thì không ra khỏi tù được.




 


 You have knowledge that it was said, You may not have connection with another man's wife: 


 Oísteis que fue dicho a los antiguos: No adulterarás.


 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm.




 


 But I say to you that everyone whose eyes are turned on a woman with desire has had connection with her in his heart. 


 Mas yo os digo, que cualquiera que mira a la mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.


 Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đờn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.




 


 And if your right eye is a cause of trouble to you, take it out and put it away from you; because it is better to undergo the loss of one part, than for all your body to go into hell. 


 Por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al quemadero.


 Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục.




 


 And if your right hand is a cause of trouble to you, let it be cut off and put it away from you; because it is better to undergo the loss of one part, than for all your body to go into hell. 


 Y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala, y échala de ti; que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al quemadero.


 Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục.




 


 Again, it was said, Whoever puts away his wife has to give her a statement in writing for this purpose: 


 También fue dicho: Cualquiera que repudiare a su mujer, déle carta de divorcio.


 Lại có nói rằng: Nếu người nào để vợ mình, thì hãy cho vợ cái tờ để.




 


 But I say to you that everyone who puts away his wife for any other cause but the loss of her virtue, makes her false to her husband; and whoever takes her as his wife after she is put away, is no true husband to her. 


 Mas yo os digo, que el que repudiare a su mujer, fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere; y el que se casare con la repudiada, comete adulterio.


 Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đờn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm.




 


 Again, you have knowledge that it was said in old times, Do not take false oaths, but give effect to your oaths to the Lord: 


 Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: No te perjurarás; mas pagarás al Señor tus juramentos.


 Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa, phải giữ vẹn lời thề mình.




 


 But I say to you, Take no oaths at all: not by the heaven, because it is the seat of God; 


 Mas yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque es el trono de Dios;


 Song ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết: đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Ðức Chúa Trời;




 


 Or by the earth, because it is the resting-place for his foot; or by Jerusalem, because it is the town of the great King. 


 ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey.


 đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chơn của Ðức Chúa Trời; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn.




 


 You may not take an oath by your head, because you are not able to make one hair white or black. 


 Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro.


 Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được.




 


 But let your words be simply, Yes or No: and whatever is more than these is of the Evil One. 


 Mas sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de mal procede.


 Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra.




 


 You have knowledge that it was said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth: 


 Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente.


 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.




 


 But I say to you, Do not make use of force against an evil man; but to him who gives you a blow on the right side of your face let the left be turned. 


 Mas yo os digo: No resistáis con mal; antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra;


 Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn;




 


 And if any man goes to law with you and takes away your coat, do not keep back your robe from him. 


 y al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa;


 nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa;




 


 And whoever makes you go one mile, go with him two. 


 y a cualquiera que te cargare por una milla, ve con él dos.


 nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ.




 


 Give to him who comes with a request, and keep not your property from him who would for a time make use of it. 


 Al que te pidiere, dale; y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses.


 Ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi, thì đừng trớ.




 


 You have knowledge that it was said, Have love for your neighbour, and hate for him who is against you: 


 Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo.


 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình.




 


 But I say to you, Have love for those who are against you, and make prayer for those who are cruel to you; 


 Mas yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os calumnian y os persiguen;


 Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi,




 


 So that you may be the sons of your Father in heaven; for his sun gives light to the evil and to the good, and he sends rain on the upright man and on the sinner. 


 para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos; que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos.


 hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.




 


 For if you have love for those who have love for you, what credit is it to you? do not the tax-farmers the same? 


 Porque si amareis a los que os aman, ¿qué salario tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?


 Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao?




 


 And if you say, Good day, to your brothers only, what do you do more than others? do not even the Gentiles the same? 


 Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos?


 Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao?




 


 Be then complete in righteousness, even as your Father in heaven is complete. 


 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.


 Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.
Matthew 40102030405060708091011121314151617Matthew 3:1bbesaevieMatthew 3:2bbesaevieMatthew 3:3bbesaevieMatthew 3:4bbesaevieMatthew 3:5bbesaevieMatthew 3:6bbesaevieMatthew 3:7bbesaevieMatthew 3:8bbesaevieMatthew 3:9bbesaevieMatthew 3:10bbesaevieMatthew 3:11bbesaevieMatthew 3:12bbesaevieMatthew 3:13bbesaevieMatthew 3:14bbesaevieMatthew 3:15bbesaevieMatthew 3:16bbesaevieMatthew 3:17bbesaevieMatthew 3Matthew 501020304050607080910111213141516171819202122232425Matthew 4:1bbesaevieMatthew 4:2bbesaevieMatthew 4:3bbesaevieMatthew 4:4bbesaevieMatthew 4:5bbesaevieMatthew 4:6bbesaevieMatthew 4:7bbesaevieMatthew 4:8bbesaevieMatthew 4:9bbesaevieMatthew 4:10bbesaevieMatthew 4:11bbesaevieMatthew 4:12bbesaevieMatthew 4:13bbesaevieMatthew 4:14bbesaevieMatthew 4:15bbesaevieMatthew 4:16bbesaevieMatthew 4:17bbesaevieMatthew 4:18bbesaevieMatthew 4:19bbesaevieMatthew 4:20bbesaevieMatthew 4:21bbesaevieMatthew 4:22bbesaevieMatthew 4:23bbesaevieMatthew 4:24bbesaevieMatthew 4:25bbesaevieMatthew 4010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748Matthew 5:1bbesaevieMatthew 5:2bbesaevieMatthew 5:3bbesaevieMatthew 5:4bbesaevieMatthew 5:5bbesaevieMatthew 5:6bbesaevieMatthew 5:7bbesaevieMatthew 5:8bbesaevieMatthew 5:9bbesaevieMatthew 5:10bbesaevieMatthew 5:11bbesaevieMatthew 5:12bbesaevieMatthew 5:13bbesaevieMatthew 5:14bbesaevieMatthew 5:15bbesaevieMatthew 5:16bbesaevieMatthew 5:17bbesaevieMatthew 5:18bbesaevieMatthew 5:19bbesaevieMatthew 5:20bbesaevieMatthew 5:21bbesaevieMatthew 5:22bbesaevieMatthew 5:23bbesaevieMatthew 5:24bbesaevieMatthew 5:25bbesaevieMatthew 5:26bbesaevieMatthew 5:27bbesaevieMatthew 5:28bbesaevieMatthew 5:29bbesaevieMatthew 5:30bbesaevieMatthew 5:31bbesaevieMatthew 5:32bbesaevieMatthew 5:33bbesaevieMatthew 5:34bbesaevieMatthew 5:35bbesaevieMatthew 5:36bbesaevieMatthew 5:37bbesaevieMatthew 5:38bbesaevieMatthew 5:39bbesaevieMatthew 5:40bbesaevieMatthew 5:41bbesaevieMatthew 5:42bbesaevieMatthew 5:43bbesaevieMatthew 5:44bbesaevieMatthew 5:45bbesaevieMatthew 5:46bbesaevieMatthew 5:47bbesaevieMatthew 5:48bbesaevie
Matthew 6

⇈ The New Testament


↥ Matthew 


↤ Matthew 5 


↦  




Verse Index:


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  






 


 Take care not to do your good works before men, to be seen by them; or you will have no reward from your Father in heaven. 


 Mirad que no hagáis vuestra limosna delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no tendréis salario acerca de vuestro Padre que está en los cielos.


 Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời.




 


 When then you give money to the poor, do not make a noise about it, as the false-hearted men do in the Synagogues and in the streets, so that they may have glory from men. Truly, I say to you, They have their reward. 


 Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para tener gloria de los hombres; de cierto os digo, que ya tienen su recompensa.


 Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.




 


 But when you give money, let not your left hand see what your right hand does: 


 Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha;


 Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì,




 


 So that your giving may be in secret; and your Father, who sees in secret, will give you your reward. 


 para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en secreto, él te pagará en público.


 hầu cho sự bố thí được kín nhiệm; và Cha ngươi, là Ðấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.




 


 And when you make your prayers, be not like the false-hearted men, who take pleasure in getting up and saying their prayers in the Synagogues and at the street turnings so that they may be seen by men. Truly I say to you, They have their reward. 


 Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en las sinagogas, y en las esquinas de las calles en pie, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo, que ya tienen su salario.


 Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.




 


 But when you make your prayer, go into your private room, and, shutting the door, say a prayer to your Father in secret, and your Father, who sees in secret, will give you your reward. 


 Mas tú, cuando ores, entra en tu cámara, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en secreto, te pagará en público.


 Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Ðấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.




 


 And in your prayer do not make use of the same words again and again, as the Gentiles do: for they have the idea that God will give attention to them because of the number of their words. 


 Y orando, no seáis prolijos, como los mundanos que piensan que por su palabrería serán oídos.


 Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.




 


 So be not like them; because your Father has knowledge of your needs even before you make your requests to him. 


 No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis.


 Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài.




 


 Let this then be your prayer: Our Father in heaven, may your name be kept holy. 


 Vosotros pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu Nombre.


 Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh;




 


 Let your kingdom come. Let your pleasure be done, as in heaven, so on earth. 


 Venga tu Reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.


 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!




 


 Give us this day bread for our needs. 


 Danos hoy nuestro pan cotidiano.


 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;




 


 And make us free of our debts, as we have made those free who are in debt to us. 


 Y suéltanos nuestras deudas, como también nosotros soltamos a nuestros deudores.


 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;




 


 And let us not be put to the test, but keep us safe from the Evil One. 


 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el Reino, y la potencia, y la gloria, por todos los siglos. Amén.


 Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.




 


 For if you let men have forgiveness for their sins, you will have forgiveness from your Father in heaven. 


 Porque si soltareis a los hombres sus ofensas, os soltará también a vosotros vuestro Padre celestial.


 Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi.




 


 But if you do not let men have forgiveness for their sins, you will not have forgiveness from your Father for your sins. 


 Mas si no soltareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os soltará vuestras ofensas.


 Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.




 


 And when you go without food, be not sad-faced as the false-hearted are. For they go about with changed looks, so that men may see that they are going without food. Truly I say to you, They have their reward. 


 Y cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, austeros; porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan; de cierto os digo, que ya tienen su pago.


 Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình; vì họ nhăn mặt, cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.




 


 But when you go without food, put oil on your head and make your face clean; 


 Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro;


 Song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt,




 


 So that no one may see that you are going without food, but your Father in secret; and your Father, who sees in secret, will give you your reward. 


 para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en secreto, te pagará en público.


 hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha ngươi là Ðấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi; và Cha người thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi.




 


 Make no store of wealth for yourselves on earth, where it may be turned to dust by worms and weather, and where thieves may come in by force and take it away. 


 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan;


 Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy;




 


 But make a store for yourselves in heaven, where it will not be turned to dust and where thieves do not come in to take it away: 


 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan:


 nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy.




 


 For where your wealth is, there will your heart be. 


 Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón.


 Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.




 


 The light of the body is the eye; if then your eye is true, all your body will be full of light. 


 La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso;


 Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng;




 


 But if your eye is evil, all your body will be dark. If then the light which is in you is dark, how dark it will be! 


 mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que, si la lumbre que hay en ti son tinieblas, ¡cuántas serán las mismas tinieblas!


 nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao!




 


 No man is able to be a servant to two masters: for he will have hate for the one and love for the other, or he will keep to one and have no respect for the other. You may not be servants of God and of wealth. 


 Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro; no podéis servir a Dios y a las riquezas.


 Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Ðức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.




 


 So I say to you, Take no thought for your life, about food or drink, or about clothing for your body. Is not life more than food, and the body more than its clothing? 


 Por tanto os digo: No os acongojéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir: ¿no es la vida más que el alimento, y el cuerpo que el vestido?


 Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao?




 


 See the birds of heaven; they do not put seeds in the earth, they do not get in grain, or put it in store-houses; and your Father in heaven gives them food. Are you not of much more value than they? 


 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni allegan en alfolíes; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas?


 Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trử vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao?




 


 And which of you by taking thought is able to make himself a cubit taller? 


 Mas ¿quién de vosotros podrá, acongojándose, añadir a su estatura un codo?


 Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không?




 


 And why are you troubled about clothing? See the flowers of the field, how they come up; they do no work, they make no thread: 


 Y por el vestido ¿por qué os acongojáis? Aprended de los lirios del campo, cómo crecen; no trabajan ni hilan;


 Còn về quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ;




 


 But I say to you that even Solomon in all his glory was not clothed like one of these. 


 mas os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos.


 nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó.




 


 But if God gives such clothing to the grass of the field, which is here today and tomorrow is put into the oven, will he not much more give you clothing, O you of little faith? 


 Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?


 Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Ðức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi!




 


 Then do not be full of care, saying, What are we to have for food or drink? or, With what may we be clothed? 


 No os acongojéis pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos?


 Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì?




 


 Because the Gentiles go in search of all these things: for your Father in heaven has knowledge that you have need of all these things: 


 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; que vuestro Padre celestial sabe que de todas estas cosas tenéis necesidad.


 Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi.




 


 But let your first care be for his kingdom and his righteousness; and all these other things will be given to you in addition. 


 Mas buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.


 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.




 


 Then have no care for tomorrow: tomorrow will take care of itself. Take the trouble of the day as it comes. 


 Así que, no os acongojéis por lo de mañana; que el mañana traerá su congoja: basta al día su aflicción.


 Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.
Matthew 7
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 Be not judges of others, and you will not be judged. 


 No juzguéis, para que no seáis juzgados.


 Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét.




 


 For as you have been judging, so you will be judged, and with your measure will it be measured to you. 


 Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados; y con la medida con que medís, os volverán a medir.


 Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy.




 


 And why do you take note of the grain of dust in your brother's eye, but take no note of the bit of wood which is in your eye? 


 Y ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu ojo?


 Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình?




 


 Or how will you say to your brother, Let me take out the grain of dust from your eye, when you yourself have a bit of wood in your eye? 


 O ¿cómo dirás a tu hermano: Espera, echaré de tu ojo la mota, y he aquí hay una viga en tu ojo?


 Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Ðể tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình?




 


 You false one, first take out the bit of wood from your eye, then will you see clearly to take out the grain of dust from your brother's eye. 


 ¡Hipócrita! Echa primero la viga de tu ojo, y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano.


 Hỡi kẻ giả hình! trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được.




 


 Do not give that which is holy to the dogs, or put your jewels before pigs, for fear that they will be crushed under foot by the pigs whose attack will then be made against you. 


 No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos; no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen.


 Ðừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chơn, và quay lại cắn xé các ngươi.




 


 Make a request, and it will be answered; what you are searching for you will get; give the sign, and the door will be open to you: 


 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; tocad, y se os abrirá.


 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.




 


 Because to everyone who makes a request, it will be given; and he who is searching will get his desire, and to him who gives the sign, the door will be open. 


 Porque cualquiera que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que toca, se le abre.


 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.




 


 Or which of you, if his son makes a request for bread, will give him a stone? 


 ¿Qué hombre hay de vosotros, a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra?


 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?




 


 Or if he makes a request for a fish, will give him a snake? 


 ¿Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente?


 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?




 


 If you, then, being evil, are able to give good things to your children, how much more will your Father in heaven give good things to those who make requests to him? 


 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden?


 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?




 


 All those things, then, which you would have men do to you, even so do you to them: because this is the law and the prophets. 


 Así que, todas las cosas que quisiereis que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esta es la ley y los profetas.


 Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.




 


 Go in by the narrow door; for wide is the door and open is the way which goes to destruction, and great numbers go in by it. 


 Entrad por la puerta estrecha: porque el camino que lleva a perdición es ancho y espacioso; y los que van por él, son muchos.


 Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều.




 


 For narrow is the door and hard the road to life, and only a small number make discovery of it. 


 Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida; y pocos son los que lo hallan.


 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.




 


 Be on the watch for false prophets, who come to you in sheep's clothing, but inside they are cruel wolves. 


 También guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos robadores.


 Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.




 


 By their fruits you will get knowledge of them. Do men get grapes from thorns or figs from thistles? 


 Por sus frutos los conoceréis. ¿Se cogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos?


 Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê?




 


 Even so, every good tree gives good fruit; but the bad tree gives evil fruit. 


 De esta manera, todo buen árbol lleva buenos frutos; mas el árbol podrido lleva malos frutos.


 Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu.




 


 It is not possible for a good tree to give bad fruit, and a bad tree will not give good fruit. 


 No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol podrido llevar frutos buenos.


 Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt.




 


 Every tree which does not give good fruit is cut down and put in the fire. 


 Todo árbol que no lleva buen fruto, se corta y se echa en el fuego.


 Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi.




 


 So by their fruits you will get knowledge of them. 


 Así que, por sus frutos los conoceréis.


 Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.




 


 Not everyone who says to me, Lord, Lord, will go into the kingdom of heaven; but he who does the pleasure of my Father in heaven. 


 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el Reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos.


 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.




 


 A great number will say to me on that day, Lord, Lord, were we not prophets in your name, and did we not by your name send out evil spirits, and by your name do works of power? 


 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre sacamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas grandezas?


 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?




 


 And then will I say to them, I never had knowledge of you: go from me, you workers of evil. 


 Y entonces les confesaré: Nunca os conocí; apartaos de mí, obradores de maldad.


 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!




 


 Everyone, then, to whom my words come and who does them, will be like a wise man who made his house on a rock; 


 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé al varón prudente, que edificó su casa sobre la peña;


 Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá.




 


 And the rain came down and there was a rush of waters and the winds were driving against that house, but it was not moved; because it was based on the rock. 


 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña.


 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá.




 


 And everyone to whom my words come and who does them not, will be like a foolish man who made his house on sand; 


 Y cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le compararé al varón loco, que edificó su casa sobre la arena;


 Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát.




 


 And the rain came down and there was a rush of waters and the winds were driving against that house; and it came down and great was its fall. 


 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa; y cayó; y fue grande su ruina.


 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.




 


 And it came about, when Jesus had come to the end of these words, that the people were surprised at his teaching, 


 Y cuando Jesús acabó estas palabras, la multitud se admiraba de su doctrina;


 Vả, khi Ðức Chúa Jêsus vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ;




 


 for he was teaching as one having authority, and not as their scribes. 


 porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas.


 vì Ngài dạy như là có quyền, chớ không giống các thầy thông giáo.
Matthew 8
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 And when he had come down from the mountain, great numbers of people came after him. 


 Cuando descendió del monte, le seguían muchas personas.


 Khi Ðức Chúa Jêsus ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài.




 


 And a leper came and gave him worship, saying, Lord, if it is your pleasure, you have power to make me clean. 


 Y he aquí un leproso vino, y le adoraba, diciendo: Señor, si quisieres, puedes limpiarme.


 Nầy, có một người phung đến gần, lạy Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được.




 


 And he put his hand on him, saying, It is my pleasure; be clean. And straight away he was made clean. 


 Y extendiendo Jesús su mano, le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada.


 Ðức Chúa Jêsus giơ tay rờ người, mà phán cùng người rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì người phung được sạch.




 


 And Jesus said to him, See that you say nothing about this to anyone; but go and let the priest see you and make the offering which was ordered by Moses, for a witness to them. 


 Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie; mas ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece el presente que mandó Moisés, para que les conste.


 Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng người rằng: Hãy giữ, chớ nói cùng ai; song hãy đi tỏ mình cùng thầy cả, và dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để làm chứng cho họ.




 


 And when Jesus was come into Capernaum, a certain captain came to him with a request, 


 Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole,


 Khi Ðức Chúa Jêsus vào thành Ca-bê-na-um, có một thầy đội đến cùng Ngài,




 


 Saying, Lord, my servant is ill in bed at the house, with no power in his body, and in great pain. 


 y diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico, gravemente atormentado.


 mà xin rằng: Lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bịnh bại, nằm liệt ở nhà tôi, đau đớn lắm.




 


 And he said to him, I will come and make him well. 


 Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré.


 Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ta sẽ đến, chữa cho nó được lành.




 


 And the captain in answer said, Lord, I am not good enough for you to come under my roof; but only say the word, and my servant will be made well. 


 Y respondió el centurión, y dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado; mas solamente di con la palabra, y mi criado sanará.


 Thầy đội thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà; xin Chúa chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành.




 


 Because I myself am a man under authority, having under me fighting men; and I say to this one, Go, and he goes; and to another, Come, and he comes; and to my servant, Do this, and he does it. 


 Porque también yo soy hombre bajo potestad, y tengo debajo de mi potestad soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace.


 Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa; tôi biểu tên nầy rằng: hãy đi! thì nó đi; biểu tên kia rằng: Hãy đến! thì nó đến; và dạy đầy tớ tôi rằng: Hãy làm việc nầy! thì nó làm.




 


 And when these words came to the ears of Jesus he was surprised, and said to those who came after him, Truly I say to you, I have not seen such great faith, no, not in Israel. 


 Y oyéndolo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe.


 Ðức Chúa Jêsus nghe lời đó rồi, lấy làm lạ, mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức tin lớn dường ấy.




 


 And I say to you that numbers will come from the east and the west, and will take their seats with Abraham and Isaac and Jacob, in the kingdom of heaven: 


 Mas yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, e Isaac, y Jacob, en el Reino de los cielos;


 Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến, ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong nước thiên đàng.




 


 But the sons of the kingdom will be put out into the dark, and there will be weeping and cries of pain. 


 mas los hijos del Reino serán echados en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.


 Nhưng các con bổn quốc sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.




 


 And Jesus said to the captain, Go in peace; as your faith is, so let it be done to you. And the servant was made well in that hour. 


 Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creiste te sea hecho. Y su criado fue sano en la misma hora.


 Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng thầy đội rằng: Hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành.




 


 And when Jesus had come into Peter's house, he saw his wife's mother in bed, very ill. 


 Y vino Jesús a casa de Pedro, y vio a su suegra echada en cama, y con fiebre.


 Ðoạn, Ðức Chúa Jêsus vào nhà Phi -e-rơ, thấy bà gia người nằm trên giường, đau rét.




 


 And he put his hand on hers and the disease went from her, and she got up and took care of his needs. 


 Y tocó su mano, y la fiebre la dejó; y ella se levantó, y les servía.


 Ngài bèn rờ tay người bịnh, rét liền mất đi; rồi người đứng dậy giúp việc hầu Ngài.




 


 And in the evening, they took to him a number of people who had evil spirits; and he sent the spirits out of them with a word, and made well all who were ill; 


 Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y echó de ellos los demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos;


 Ðến chiều, người ta đem cho Ðức Chúa Jêsus nhiều kẻ bị quỉ ám, Ngài lấy lời nói mà đuổi quỉ ra; cũng chữa được hết thảy những người bịnh,




 


 So that the word of Isaiah the prophet might come true: He himself took our pains and our diseases. 


 para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: El tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias.


 vậy cho được ứng nghiệm lời của Ðấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta, và gánh bịnh hoạn của chúng ta.




 


 Now when Jesus saw a great mass of people about him, he gave an order to go to the other side. 


 Y viendo Jesús gran multitud alrededor de sí, mandó que se fuesen al otro lado del lago.


 Vả, khi Ðức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia.




 


 And there came a scribe and said to him, Master, I will come after you wherever you go. 


 Y llegándose un escriba, le dijo: Maestro, te seguiré adondequiera que fueres.


 Có một thầy thông giáo đến, thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó.




 


 And Jesus said to him, The foxes have holes, and the birds of heaven have a resting-place; but the Son of man has nowhere to put his head. 


 Y Jesús le dijo: Las zorras tienen cavernas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza.


 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu.




 


 And another of the disciples said to him, Lord, let me first go and give the last honours to my father. 


 Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, dame licencia para que vaya primero, y entierre a mi padre.


 Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã.




 


 But Jesus said to him, Come after me; and let the dead take care of their dead. 


 Y Jesús le dijo: Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos.


 Nhưng Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết.




 


 And when he had got into a boat, his disciples went after him. 


 Y entrando él en un barco, sus discípulos le siguieron.


 Kế đó, Ðức Chúa Jêsus xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài.




 


 And there came up a great storm in the sea, so that the boat was covered with the waves: but he was sleeping. 


 Y he aquí, fue hecho en el mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas; mas él dormía.


 Thình lình biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng dậy phủ thuyền; nhưng Ngài đương ngủ.




 


 And they came to him, and, awaking him, said, Help, Lord; destruction is near. 


 Y llegándose sus discípulos, le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos.


 Các môn đồ đến gần, đánh thức Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết!




 


 And he said to them, Why are you full of fear, O you of little faith? Then he got up and gave orders to the winds and the sea; and there was a great calm. 


 Y él les dice: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, despierto, reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza.


 Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển; thì liền yên lặng như tờ.




 


 And the men were full of wonder, saying, What sort of man is this, that even the winds and the sea do his orders? 


 Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los vientos y el mar le obedecen?


 Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: Người nầy là ai, mà gió và biển đều vâng lịnh người?




 


 And when he had come to the other side, to the country of the Gadarenes, there came out to him from the place of the dead, two who had evil spirits, so violent that no man was able to go that way. 


 Y cuando él llegó a la otra ribera, a la provincia de los gadarenos, le vinieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino.


 Ðức Chúa Jêsus qua bờ bên kia rồi, tại xứ dân Ga-đa-ra, gặp hai người bị quỉ ám ở nơi mồ đi ra, bộ dữ tợn lắm, đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó.




 


 And they gave a loud cry, saying, What have we to do with you, you Son of God? Have you come here to give us punishment before the time? 


 Y he aquí clamaron, diciendo: ¿Qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo?


 Chúng nó la lên rằng: Lạy Con Ðức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không?




 


 Now there was, some distance away, a great herd of pigs taking their food. 


 Y estaba lejos de ellos un hato de muchos puercos paciendo.


 Vả, khi ấy, ở đàng xa có một bầy heo đông đương ăn.




 


 And the evil spirits made strong prayers to him, saying, If you send us out, let us go into the herd of pigs. 


 Y los demonios le rogaron, diciendo: Si nos echas, permítenos ir a aquel hato de puercos.


 Các quỉ xin Ðức Chúa Jêsus rằng: Nếu Chúa đuổi chúng tôi ra, xin cho nhập vào bầy heo đó.




 


 And he said to them, Go. And they came out, and went into the pigs; and the herd went rushing down a sharp slope into the sea and came to their end in the water. 


 Y les dijo: Id. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de puercos; y he aquí, todo el hato de los puercos se precipitó de un despeñadero en el mar, y murieron en las aguas.


 Ngài biểu các quỉ rằng: Hãy đi đi! Các quỉ ra khỏi hai người đó, liền nhập vào bầy heo. Tức thì cả bầy ở trên dốc núi nhảy xuống biển, thảy đều chết chìm dưới nước.




 


 And their keepers went in flight to the town and gave an account of everything, and of the men who had the evil spirits. 


 Y los porqueros huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados.


 Những đứa chăn heo bèn chạy trốn, trở về thành, thuật các chuyện đã xảy ra, và chuyện hai người bị quỉ ám nữa.




 


 And all the town came out to Jesus; and seeing him they made request that he would go away from their part of the country. 


 Y he aquí, toda la ciudad salió a encontrar a Jesús. Y cuando le vieron, le rogaban que se fuese de sus términos.


 Cả thành liền ra đón Ðức Chúa Jêsus; khi vừa thấy Ngài, thì xin Ngài đi khỏi xứ mình.
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 And he got into a boat and went across and came to his town. 


 Entonces entrando en un barco, pasó al otro lado, y vino a su ciudad.


 Ðức Chúa Jêsus xuống thuyền lại trở qua biển và đến thành mình.




 


 And they took to him a man stretched on a bed who had no power of moving; and Jesus, seeing their faith, said to the man who was ill, Son, take heart; you have forgiveness for your sins. 


 Y he aquí le trajeron un paralítico, echado en una cama; y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Confía, hijo; tus pecados te son perdonados.


 Nầy, có người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Ðức Chúa Jêsus thấy đức tin của các ngươi đó, thì phán cùng người bại rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha.




 


 And some of the scribes said among themselves, This man has no respect for God. 


 Y he aquí, algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema.


 Khi ấy, có một vài thầy thông giáo đều nghĩ thầm rằng: Người nầy nói lộng ngôn.




 


 And Jesus, having knowledge of what was in their minds, said, Why are your thoughts evil? 


 Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis malas cosas en vuestros corazones?


 Song Ðức Chúa Jêsus biết ý tưởng mấy thầy đó, thì phán rằng: Nhơn sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy?




 


 For which is the simpler, to say, You have forgiveness for your sins; or to say, Get up and go? 


 ¿Qué es más fácil, decir: Los pecados te son perdonados; o decir: Levántate, y anda?


 Trong hai lời nầy: một là nói, tội lỗi ngươi đã được tha; hai là nói, ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì lời nào dễ nói hơn




 


 But so that you may see that on earth the Son of man has authority for the forgiveness of sins, (then said he to the man who was ill,) Get up, and take up your bed, and go to your house. 


 Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, (dice entonces al paralítico): Levántate, toma tu cama, y vete a tu casa.


 Vả, hầu cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng người bại rằng: Hãy đứng dậy, vác lấy giường, mà trở về nhà ngươi.




 


 And he got up and went away to his house. 


 Entonces él se levantó y se fue a su casa.


 Người bại liền dậy mà trở về nhà mình.




 


 But when the people saw it they were full of fear, and gave glory to God who had given such authority to men. 


 Y la multitud, viéndolo, se maravilló, y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres.


 Ðoàn dân thấy phép lạ đó, thì ai nấy đều sợ hãi, và ngợi khen Ðức Chúa Trời đã cho người ta được phép tắc dường ấy.




 


 And when Jesus was going from there, he saw a man whose name was Matthew, seated at the place where taxes were taken; and he said to him, Come after me. And he got up and went after him. 


 Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los tributos públicos, el cual se llamaba Mateo; y le dice: Sígueme. Y se levantó, y le siguió.


 Ðức Chúa Jêsus đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi -ơ đương ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người liền đứng dậy, mà theo Ngài.




 


 And it came about, when he was in the house taking food, that a number of tax-farmers and sinners came and took their places with Jesus and his disciples. 


 Y aconteció que estando él sentado a la mesa en su casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos.


 Vả, đương khi Ðức Chúa Jêsus ngồi ăn tại nhà Ma-thi -ơ, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài.




 


 And when the Pharisees saw it, they said to his disciples, Why does your Master take food with tax-farmers and sinners? 


 Y viendo esto los fariseos, dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come vuestro Maestro con los publicanos y pecadores?


 Người Pha-ri-si thấy vậy, thì nói cùng môn đồ Ngài rằng: Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy?




 


 But on hearing this he said, Those who are well have no need of a medical man, but those who are ill. 


 Mas oyéndolo Jesús, les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.


 Ðức Chúa Jêsus nghe đều đó, bèn phán rằng: Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bịnh.




 


 But go and take to heart the sense of these words, My desire is for mercy, not offerings: for I have come not to get the upright, but sinners. 


 Andad pues, y aprended qué cosa es: Misericordia quiero, y no sacrificio; porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a arrepentimiento.


 Hãy đi, và học cho biết câu nầy nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội.




 


 Then the disciples of John came to him, saying, Why do we and the Pharisees frequently go without food, but your disciples do not? 


 Entonces los discípulos de Juan vinieron a él, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan?


 Khi ấy, các môn đồ của Giăng đến tìm Ðức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn đồ thầy không kiêng ăn?




 


 And Jesus said to them, Will the friends of the newly-married man be sad as long as he is with them? But the days will come when he will be taken away from them, and then will they go without food. 


 Y Jesús les dijo: ¿Pueden los hijos the la recamara nuncial tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán.


 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiêng ăn.




 


 And no man puts a bit of new cloth on an old coat, for by pulling away from the old, it makes a worse hole. 


 Y nadie echa remiendo de paño nuevo en vestido viejo; porque el tal remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura.


 Không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ; vì nếu làm vậy, miếng nỉ mới sẽ chẳng rách áo cũ, và đàng rách trở nên xấu hơn.




 


 And men do not put new wine into old wine-skins; or the skins will be burst and the wine will come out, and the skins are of no more use: but they put new wine into new wine-skins, and so the two will be safe. 


 Ni echan vino nuevo en odres viejos; de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y se pierden los odres; mas echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente.


 Cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra, và bầu phải hư; song ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới, thì giữ được cả hai bề.




 


 While he was saying these things to them, there came a ruler and gave him worship, saying, My daughter is even now dead; but come and put your hand on her, and she will come back to life. 


 Hablando él estas cosas a ellos, he aquí vino un principal, y le adoró, diciendo: Mi hija acaba de morir; mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá.


 Ðang khi Ðức Chúa Jêsus phán các điều đó, xảy có người cai nhà hội kia bước vào, quì lạy trước mặt Ngài mà thưa rằng: Con gái tôi mới chết; xin Chúa đến, đặt tay trên nó, thì nó sẽ được sống.




 


 And Jesus got up and went after him, and so did his disciples. 


 Y se levantó Jesús, y le siguió con sus discípulos.


 Ðức Chúa Jêsus bèn đứng dậy, cùng môn đồ Ngài đều đi theo người.




 


 And a woman, who for twelve years had had a flow of blood, came after him, and put her hand on the edge of his robe: 


 Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre hacía doce años, llegándose por detrás, tocó la franja de su vestido,


 Nầy, có một người đờn bà mắc bịnh mất huyết đã mười hai năm, lại gần sau lưng mà rờ đến trôn áo Ngài.




 


 Because, she said to herself, if I may but put my hand on his robe, I will be made well. 


 porque decía entre sí: Si tocare solamente su vestido, seré libre.


 Vì người đờn bà ấy tự nghĩ rằng: Nếu ta chỉ rờ áo Ngài, thì cũng sẽ được lành.




 


 But Jesus, turning and seeing her, said, Daughter, take heart; your faith has made you well. And the woman was made well from that hour. 


 Mas Jesús volviéndose, y mirándola, dijo: Confía, hija, tu fe te ha librado. Y la mujer fue libre desde aquella hora.


 Ðức Chúa Jêsus xây mặt lại, thấy người đờn bà, thì phán rằng: hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đờn bà lành bịnh.




 


 And when Jesus came into the ruler's house and saw the players with their instruments and the people making a noise, 


 Y llegado Jesús a casa del principal, viendo los tañedores de flautas, y la multitud que hacía bullicio,


 Khi Ðức Chúa Jêsus đến nhà người cai nhà hội, thấy bọn thổi sáo, và chúng làm om sòm,




 


 He said, Make room; for the girl is not dead, but sleeping. And they were laughing at him. 


 les dijo: Apartaos, que la muchacha no está muerta, mas duerme. Y se burlaban de él.


 thì phán rằng: Các ngươi hãy lui ra; con gái nhỏ nầy chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ. Chúng nghe thì chê cười Ngài.




 


 But when the people were sent out, he went in and took her by the hand; and the girl got up. 


 Pero cuando la multitud fue echada fuera, entró, y la tomó de su mano, y se levantó la muchacha.


 Bọn đó đã bị đuổi ra rồi, Ngài bèn vào, cầm lấy tay đứa gái, thì nó liền chờ dậy.




 


 And the news of it went out into all that land. 


 Y se difundió esta fama por toda aquella tierra.


 Tin nầy đồn ra khắp cả xứ đó.




 


 And when Jesus went on from there, two blind men came after him, crying out, Have mercy on us, you Son of David. 


 Y pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, Hijo de David.


 Ðức Chúa Jêsus ở đó ra đi, có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng: Hỡi con cháu vua Ða-vít, xin thương chúng tôi cùng!




 


 And when he had come into the house, the blind men came to him; and Jesus said to them, Have you faith that I am able to do this? They said to him, Yes, Lord. 


 Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos; y Jesús les dice: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dicen: Sí, Señor.


 Khi Ngài đã vào nhà rồi, hai người mù đến; Ngài bèn phán rằng: Hai ngươi tin ta làm được đều hai ngươi ao ước sao? Họ thưa rằng: Lạy Chúa được.




 


 Then he put his hand on their eyes, saying, As your faith is, let it be done to you. 


 Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho.


 Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.




 


 And their eyes were made open. And Jesus said to them sharply, Let no man have knowledge of it. 


 Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa.


 Mắt hai người liền mở. Ðức Chúa Jêsus lấy giọng nghiêm phán rằng: Hãy giữ, đừng cho ai biết chuyện nầy.




 


 But they went out and gave news of him in all that land. 


 Mas ellos salidos, divulgaron su fama por toda aquella tierra.


 Song lúc hai người ra khỏi nhà, thì đồn danh tiếng Ngài khắp cả xứ.




 


 And while they were going away, there came to him a man without the power of talking, and with an evil spirit. 


 Y saliendo ellos, he aquí, le trajeron un hombre mudo, endemoniado.


 Khi đi khỏi chỗ đó, thì người ta đem tới cho Ngài một người câm bị quỉ ám.




 


 And when the evil spirit had been sent out, the man had the power of talking: and they were all surprised, saying, Such a thing has never been seen in Israel. 


 Y echado fuera el demonio, el mudo habló; y la multitud se maravilló, diciendo: Nunca ha sido vista cosa semejante en Israel.


 Quỉ bị đuổi ra rồi, thì người câm nói được. Ðoàn dân lấy làm lạ mà nói rằng: Không hề bao giờ thấy sự như vậy trong dân Y-sơ-ra-ên.




 


 But the Pharisees said, By the ruler of evil spirits, he sends evil spirits out of men. 


 Mas los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios.


 Nhưng người Pha-ri-si lại nói rằng: Người nầy cậy phép chúa quỉ mà trừ quỉ.




 


 And Jesus went about all the towns and small places, teaching in their Synagogues and preaching the good news of the kingdom and making well all sorts of disease and pain. 


 Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y todo flaqueza en el pueblo.


 Ðức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Ðức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bịnh.




 


 But when he saw all the people he was moved with pity for them, because they were troubled and wandering like sheep without a keeper. 


 Y viendo la multitud, tuvo misericordia de ella; porque estaba derramada y esparcida como ovejas que no tienen pastor.


 Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ khốn cùng, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn.




 


 Then he said to his disciples, There is much grain but not enough men to get it in. 


 Entonces dice a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.


 Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít.




 


 Make prayer, then, to the Lord of the grain-fields, that he may send out workers to get in his grain. 


 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.


 Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.
Matthew 10
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 And he got together his twelve disciples and gave them the power of driving out unclean spirits, and of making well all sorts of disease and pain. 


 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y sanasen toda enfermedad y toda flaqueza.


 Ðức Chúa Jêsus gọi mười hai môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ tật bịnh.




 


 Now the names of the twelve are these: The first, Simon, who is named Peter, and Andrew, his brother; James, the son of Zebedee, and John, his brother; 


 Y los nombres de los doce apóstoles son éstos: el primero, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano;


 Tên mười hai sứ đồ như sau nầy: Sứ đồ thứ nhứt là Si-môn, cũng gọi là Phi -e-rơ, và Anh-rê là em người; Gia-cơ con của Xê-bê-đê, và Giăng là em Gia-cơ;




 


 Philip and Bartholomew; Thomas and Matthew, the tax-farmer; James, the son of Alphaeus, and Thaddaeus; 


 Felipe, y Bartolomé; Tomás, y Mateo el publicano; Jacobo hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo;


 Phi-líp cùng Ba-tê-lê-my; Thô-ma, và Ma-thi -ơ là người thâu thuế; Gia-cơ con của A-phê, cùng Tha-đê;




 


 Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who was false to him. 


 Simón el cananeo y Judas Iscariote, que también le entregó.


 Si-môn là người Ca-na-an, cùng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ phản Ðức Chúa Jêsus.




 


 These twelve Jesus sent out and gave them orders, saying, Do not go among the Gentiles, or into any town of Samaria, 


 A estos doce envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo: Por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis;


 Ấy đó là mười hai sứ đồ Ðức Chúa Jêsus sai đi, và có truyền rằng: Ðừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri cả;




 


 But go to the wandering sheep of the house of Israel, 


 mas id antes a las ovejas perdidas de la Casa de Israel.


 song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên.




 


 And, on your way, say, The kingdom of heaven is near. 


 Y yendo, predicad, diciendo: El Reino de los cielos ha llegado.


 Khi đi đàng, hãy rao giảng rằng: Nước thiên đàng gần rồi.




 


 Make well those who are ill, give life to the dead, make lepers clean, send evil spirits out of men; freely it has been given to you, freely give. 


 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia.


 Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỉ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không.




 


 Take no gold or silver or copper in your pockets; 


 No proveáis oro, ni plata, ni dinero en vuestros cintos;


 Ðừng đem vàng, hoặc bạc, hoặc tiền trong lưng các ngươi;




 


 Take no bag for your journey and do not take two coats or shoes or a stick: for the workman has a right to his food. 


 ni alforja para el camino; ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón; porque el obrero digno es de su alimento.


 cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy; vì người làm việc đáng được đồ ăn.




 


 And into whatever town or small place you go, make search there for someone who is respected, and make his house your resting-place till you go away. 


 Mas en cualquier ciudad, o aldea donde entréis, buscad con diligencia quién sea en ella digno, y reposad allí hasta que salgáis.


 Các ngươi vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi.




 


 And when you go in, say, May peace be on this house. 


 Y entrando en la casa, saludadla.


 Và khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy;




 


 And if the house is good enough, let your peace come on it: but if not, let your peace come back to you. 


 Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella; mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros.


 nếu nhà đó xứng đáng, thì sự bình an các ngươi xuống cho; bằng không, thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi.




 


 And whoever will not take you in, or give ear to your words, when you go out from that house or that town, put off its dust from your feet. 


 Y cualquiera que no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies.


 Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó, hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chơn các ngươi.




 


 Truly I say to you, It will be better for the land of Sodom and Gomorrah in the day of God's judging than for that town. 


 De cierto os digo, que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio, que a aquella ciudad.


 Quả thật, ta nói cùng các người, đến ngày phán xét, thì xứ Sô-đôm và xứ Gô-mô-rơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy.




 


 See, I send you out as sheep among wolves. Be then as wise as snakes, and as gentle as doves. 


 He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed pues prudentes como serpientes, y inocentes como palomas.


 Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bò câu.




 


 But be on the watch against men: for they will give you up to the Sanhedrins, and in their Synagogues they will give you blows; 


 Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios, y en sus sinagogas os azotarán;


 Hãy coi chừng người ta; vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội;




 


 And you will come before rulers and kings because of me, for a witness to them and to the Gentiles. 


 Y aun a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles.


 lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại.




 


 But when you are given up into their hands, do not be troubled about what to say or how to say it: for in that hour what you are to say will be given to you; 


 Mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis; porque en aquella hora os será dado qué habéis de hablar.


 Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời gì; vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó.




 


 Because it is not you who say the words, but the Spirit of your Father in you. 


 Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.


 Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh-Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra.




 


 And brother will give up brother to death, and the father his child: and children will go against their fathers and mothers, and put them to death. 


 Y hermano entregará a hermano a la muerte, y padre a hijo; y los hijos se levantarán contra sus padres, y los harán morir.


 Anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi.




 


 And you will be hated by all men because of my name: but he who is strong to the end will have salvation. 


 Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.


 Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta; song ai bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ được rỗi.




 


 But when they are cruel to you in one town, go in flight to another: for truly, I say to you, You will not have gone through the towns of Israel before the Son of man comes. 


 Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os digo, que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del hombre.


 Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành nầy, thì hãy trốn qua thành kia; vì ta nói thật, các ngươi đi chưa khắp các thành dân Y-sơ-ra-ên thì Con người đã đến rồi.




 


 A disciple is not greater than his master, or a servant than his lord. 


 El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor.


 Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ.




 


 It is enough for the disciple that he may be as his master, and the servant as his lord. If they have given the name Beelzebub to the master of the house, how much more to those of his house! 


 Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa?


 Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ, thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Bê-ên-xê-bun, phương chi là người nhà!




 


 Have, then, no fear of them: because nothing is covered which will not come to light, or secret which will not be made clear. 


 Así que, no los temáis; porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado; ni oculto, que no haya de saberse.


 Vậy, các ngươi đừng sợ; vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín nhiệm mà sau sẽ chẳng biết.




 


 What I say to you in the dark, say in the light: and what comes to your ear secretly, say publicly from the house-tops. 


 Lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz; y lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados.


 Cho nên lời ta phán cùng các ngươi trong nơi tối tăm, hãy nói ra nơi sáng láng; và lời các ngươi nghe kề lỗ tai, hãy giảng ra trên mái nhà.




 


 And have no fear of those who put to death the body, but are not able to put to death the soul. But have fear of him who has power to give soul and body to destruction in hell. 


 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar; temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el quemadero.


 Ðừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Ðấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục.




 


 Are not sparrows two a farthing? and not one of them comes to an end without your Father: 


 ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre.


 Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì không hề một con nào rơi xuống đất.




 


 But the hairs of your head are all numbered. 


 Pues aun vuestros cabellos están todos contados.


 Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi.




 


 Then have no fear; you are of more value than a flock of sparrows. 


 Así que, no temáis; más valéis vosotros que muchos pajarillos.


 Vậy, đừng sợ chi hết, vì các ngươi quí trọng hơn nhiều con chim sẻ.




 


 To everyone, then, who gives witness to me before men, I will give witness before my Father in heaven. 


 Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos.


 Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời;




 


 But if anyone says before men that he has no knowledge of me, I will say that I have no knowledge of him before my Father in heaven. 


 Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos.


 còn ta chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời.




 


 Do not have the thought that I have come to send peace on the earth; I came not to send peace but a sword. 


 No penséis que he venido para meter paz en la tierra; no he venido para meter paz, sino espada.


 Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm dáo.




 


 For I have come to put a man against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law: 


 Porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra.


 Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia;




 


 And a man will be hated by those of his house. 


 Y los enemigos del hombre serán los de su casa.


 và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình.




 


 He who has more love for his father or mother than for me is not good enough for me; he who has more love for son or daughter than for me is not good enough for me. 


 El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí; y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí.


 Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta;




 


 And he who does not take his cross and come after me is not good enough for me. 


 Y el que no toma su madero, y sigue en pos de mí, no es digno de mí.


 ai không vác thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta.




 


 He who has the desire to keep his life will have it taken from him, and he who gives up his life because of me will have it given back to him. 


 El que hallare su vida, la perderá; y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará.


 Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được.




 


 He who gives honour to you gives honour to me; and he who gives honour to me gives honour to him who sent me. 


 El que os recibe a vosotros, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.


 Ai rước các ngươi, tức là rước ta; ai rước ta, tức là rước Ðấng đã sai ta.




 


 He who gives honour to a prophet, in the name of a prophet, will be given a prophet's reward; and he who gives honour to an upright man, in the name of an upright man, will be given an upright man's reward. 


 El que recibe profeta en nombre de profeta, salario de profeta recibirá; y el que recibe justo en nombre de justo, salario de justo recibirá.


 Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri; ai rước một người công chính vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính.




 


 And whoever gives to one of these little ones a cup of cold water only, in the name of a disciple, truly I say to you, he will not go without his reward. 


 Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, en nombre de discípulo, de cierto os digo, que no perderá su salario.


 Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu.
Matthew 11
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 And it came about that when Jesus had come to the end of giving these orders to his twelve disciples, he went away from there, teaching and preaching in their towns. 


 Y fue, que acabando Jesús de dar mandamientos a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos.


 Vả, Ðức Chúa Jêsus đã dạy các điều đó cho mười hai môn đồ rồi, bèn lìa khỏi chỗ nầy đặng đi giảng dạy trong các thành xứ đó.




 


 Now when John had news in prison of the works of the Christ, he sent his disciples 


 Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos,


 Khi Giăng ở trong ngục nghe nói về các công việc của Ðấng Christ, thì sai môn đồ mình đến thưa cùng Ngài rằng:




 


 To say to him, Are you he who is to come, or are we waiting for another? 


 diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?


 Thầy có phải là Ðấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi Ðấng khác chăng?




 


 And Jesus, answering, said to them, Go and give news to John of the things which you are seeing and hearing: 


 Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis:


 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: hãy về thuật lại cùng Giăng những điều các ngươi nghe và thấy:




 


 The blind see; those who were not able to, are walking; lepers are made clean; those who were without hearing, now have their ears open; the dead come to life again, and the poor have the good news given to them. 


 Los ciegos ven, y los cojos andan; los leprosos son limpiados, y los sordos oyen; los muertos son resucitados, y el evangelio es predicado a los pobres.


 kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành.




 


 And a blessing will be on him who has no doubts about me. 


 Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí.


 Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta!




 


 And when they were going away, Jesus, talking of John, said to all the people, What went you out into the waste land to see? a tall stem moving in the wind? 


 E idos ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a la multitud: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es meneada del viento?


 Khi họ ra về, Ðức Chúa Jêsus mới phán về việc Giăng cho đoàn dân nghe, rằng: Các ngươi đã đi xem chi trong đồng vắng? Có phải xem cây sậy bị gió rung chăng?




 


 But what went you out to see? a man delicately clothed? Those who have fair robes are in kings' houses. 


 Mas ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí, los que traen vestidos delicados, en las casas de los reyes están.


 Các ngươi đi xem cái chi nữa? Có phải xem người mặc áo tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo tốt đẹp thì ở trong đền vua.




 


 But why did you go out? to see a prophet? Yes, I say to you, and more than a prophet. 


 Mas ¿qué salisteis a ver? ¿Profeta? También os digo, y más que profeta.


 Nhưng các ngươi lại đi xem cái chi nữa? Có phải là xem đấng tiên tri chăng? Phải, ta nói cùng các ngươi, cũng hơn đấng tiên tri nữa.




 


 This is he of whom it has been said, See, I send my servant before your face, who will make ready your way before you. 


 Porque éste es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, Que aparejará tu camino delante de ti.


 Ấy vì người đó mà có chép rằng: Nầy, ta sai sứ ta đến trước mặt con, Ðặng dọn đường sẵn cho con đi.




 


 Truly I say to you, Among the sons of women there has not been a greater than John the Baptist: but he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. 


 De cierto os digo, que no se levantó entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan el Bautista; mas el que es más pequeño en el Reino de los cielos, mayor es que él.


 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đờn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít, nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người.




 


 And from the days of John the Baptist till now, the kingdom of heaven is forcing its way in, and men of force take it. 


 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al Reino de los cielos se da vida; y los valientes lo arrebatan.


 Song, từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, và là kẻ hãm ép đó choán lấy.




 


 For all the prophets and the law were in force till John. 


 Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron.


 Vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời Giăng.




 


 And if you are able to see it, this is Elijah who was to come. 


 Y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir.


 Nếu các ngươi muốn hiểu biết, thì ấy là Ê-li, là đấng phải đến.




 


 He who has ears, let him give ear. 


 El que tiene oídos para oír, oiga.


 Ai có tai mà nghe, hãy nghe.




 


 But what comparison may I make of this generation? It is like children seated in the market-places, crying out to one another, 


 Mas ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, y dan voces a sus compañeros,


 Ta sẽ sánh dòng dõi nầy với ai? Dòng dõi nầy giống như con trẻ ngồi giữa chợ, kêu la cùng bạn mình,




 


 We made music for you and you did not take part in the dance; we gave cries of sorrow and you made no signs of grief. 


 Y dicen: Os tañimos flauta, y no bailasteis; os endechamos, y no lamentasteis.


 mà rằng: Ta đã thổi sáo, mà bay không nhảy múa; ta đã than vãn, mà bay không khóc.




 


 For John came, taking no food or drink, and they say, He has an evil spirit. 


 Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: Demonio tiene.


 Vì Giăng đã đến, không ăn, không uống, người ta nói rằng: Giăng bị quỉ ám.




 


 The Son of man has come feasting, and they say, See, a lover of food and wine, a friend of tax-farmers and sinners! And wisdom is judged to be right by her works. 


 Vino el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es aprobada por sus hijos.


 Con người đến, hay ăn hay uống, thì họ nói rằng: Kìa, là người ham ăn mê uống, bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết. Song le, sự khôn ngoan được xưng là phải, bởi những việc làm của sự ấy.




 


 Then he went on to say hard things to the towns where most of his works of power were done, because they had not been turned from their sins. 


 Entonces comenzó a reconvenir el beneficio a las ciudades en las cuales habían sido hechas muchas de sus maravillas, porque no se habían enmendado, diciendo:


 Vì dân các thành mà Ðức Chúa Jêsus đã làm rất nhiều phép lạ rồi, không ăn năn, nên Ngài quở trách rằng:




 


 Unhappy are you, Chorazin! Unhappy are you, Beth-saida! For if the works of power which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have been turned from their sins in days gone by, clothing themselves in haircloth and putting dust on their heads. 


 ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza.


 Khốn nạn cho mầy, thành Cô-ra-xin! Khốn nạn cho mầy thành Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Ty-rơ và Si-đôn, thì hai thành đó thật đã mặc áo gai, đội tro, ăn năn từ lâu rồi.




 


 But I say to you, It will be better for Tyre and Sidon in the day of judging, than for you. 


 Por tanto yo os digo, que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio, que a vosotras.


 Vậy nên ta bảo bay, đến ngày phán xét, thành Ty-rơ và thành Si-đôn sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn bay.




 


 And you, Capernaum, were you not to be lifted up to heaven? you will go down into hell: for if the works of power which were done in you had been done in Sodom, it would have been here to this day. 


 Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada; porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubiera quedado hasta el día de hoy.


 Còn mầy, Ca-bê-na-um là thành đã được cao tới trời, sẽ hạ xuống tới âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa mầy, đem làm trong thành Sô-đôm, thì thành ấy còn lại đến ngày nay.




 


 But I say to you that it will be better for the land of Sodom in the day of judging, than for you. 


 Por tanto yo os digo, que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio, que a ti.


 Vậy nên ta rao bảo rằng, đến ngày phán xét, xứ Sô-đôm sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn mầy.




 


 At that time Jesus made answer and said, I give praise to you, O Father, Lord of heaven and earth, because you have kept these things secret from the wise and the men of learning, and have made them clear to little children. 


 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido esto de los sabios y de los entendidos, y lo hayas revelado a los niños.


 Lúc đó, Ðức Chúa Jêsus nói rằng: Hỡi Cha! là Chúa của trời đất, tôi ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho những con trẻ hay.




 


 Yes, Father, for so it was pleasing in your eyes. 


 Sí, Padre, porque así agradó en tus ojos.


 Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành.




 


 All things have been given to me by my Father; and no one has knowledge of the Son, but the Father; and no one has knowledge of the Father, but the Son, and he to whom the Son will make it clear. 


 Todas las cosas me son entregadas de mi Padre; y nadie conoció al Hijo, sino el Padre; ni al Padre conoció alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar.


 Mọi việc Cha ta đã giao cho ta; ngoài Cha không có ai biết Con; ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không ai biết Cha.




 


 Come to me, all you who are troubled and weighted down with care, and I will give you rest. 


 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.


 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.




 


 Take my yoke on you and become like me, for I am gentle and without pride, and you will have rest for your souls; 


 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas.


 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.




 


 For my yoke is good, and the weight I take up is not hard. 


 Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.


 Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.
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 At that time Jesus went through the fields
on the Sabbath day; and his disciples, being in need of food, were
taking the heads of grain.

 En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados
en día de sábado; y sus discípulos tenían hambre, y comenzaron a
coger espigas, y a comer.

 Lúc đó, nhằm ngày Sa-bát, Ðức Chúa Jêsus đi
qua giữa đồng lúa mì; các môn đồ đói, bứt bông lúa mà ăn.



 

 But the Pharisees, when they saw it, said
to him, See, your disciples do that which it is not right to do on
the Sabbath.

 Y viéndolo los fariseos, le dijeron: He
aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado.

 Người Pha-ri-si thấy vậy, bèn nói cùng Ngài
rằng: Kìa môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát.



 

 But he said to them, Have you no knowledge
of what David did when he had need of food, and those who were with
him?

 Y él les dijo: ¿No habéis leído qué hizo
David, teniendo él hambre y los que con él estaban;

 Song Ngài đáp rằng: Chuyện vua Ða-vít đã
làm trong khi vua với kẻ đi theo bị đói, các ngươi há chưa đọc đến
sao?



 

 How he went into the house of God and took
for food the holy bread which it was not right for him or for those
who were with him to take, but only for the priests?

 cómo entró en la Casa de Dios, y comió los
panes de la proposición, que no le era lícito comer, ni a los que
estaban con él, sino sólo a los sacerdotes?

 tức là vua vào đền Ðức Chúa Trời, ăn bánh
bày ra, là bánh mà vua và kẻ đi theo không có phép ăn, chỉ để riêng
cho các thầy tế lễ.



 

 Or is it not said in the law, how the
Sabbath is broken by the priests in the Temple and they do no
wrong?

 O ¿no habéis leído en la ley, que los
sábados en el Templo los sacerdotes profanan el sábado, y son sin
culpa?

 Hay là các ngươi không đọc trong sách luật,
đến ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong đền thờ phạm luật ngày đó, mà
không phải tội sao?



 

 But I say to you that a greater thing than
the Temple is here.

 Pues os digo que uno mayor que el Templo
está aquí.

 Vả lại, ta phán cùng các ngươi, tại chỗ nầy
có một đấng tôn trọng hơn đền thờ.



 

 But if these words had been in your minds,
My desire is for mercy and not for offerings, you would not have
been judging those who have done no wrong.

 Mas si supieseis qué es: Misericordia
quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes:

 Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu nầy: Ta
muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ, thì các ngươi không trách
những người vô tội;



 

 For the Son of man is lord of the
Sabbath.

 Porque Señor aún del sábado, es el Hijo del
hombre.

 vì Con người là Chúa ngày Sa-bát.



 

 And he went from there into their
Synagogue:

 Y partiendo de allí, vino a la sinagoga de
ellos.

 Ðức Chúa Jêsus đi khỏi nơi đó, bèn vào nhà
hội.



 

 And there was a man with a dead hand. And
they put a question to him, saying, Is it right to make a man well
on the Sabbath day? so that they might have something against
him.

 Y he aquí había allí un hombre que tenía
una mano seca; y le preguntaron, diciendo: ¿Es lícito curar en
sábado?, por acusarle.

 Ở đó, có một người teo một bàn tay. Có kẻ
hỏi Ngài rằng: Trong ngày Sa-bát, có phép chữa kẻ bịnh hay không?
Ấy là họ có ý kiếm dịp kiện Ngài.



 

 And he said to them, Which of you, having a
sheep, if it gets into a hole on the Sabbath day, will not put out
a helping hand and get it back?

 Y él les dijo: ¿Qué hombre habrá de
vosotros, que tenga una oveja, y si cayere ésta en una fosa en
sábado, no le eche mano, y la levante?

 Ngài bèn phán cùng họ rằng: Ai trong vòng
các ngươi có một con chiên, nếu đương ngày Sa-bát, bị té xuống hầm,
thì há không kéo nó lên sao?



 

 Of how much more value is a man than a
sheep! For this reason it is right to do good on the Sabbath
day.

 Pues ¿cuánto más vale un hombre que una
oveja? Así que, lícito es en los sábados hacer bien.

 Huống chi người ta trọng hơn con chiên là
dường nào! Vậy, trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành.



 

 Then said he to the man, Put out your hand.
And he put it out, and it was made as well as the other.

 Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu
mano. Y él la extendió, y fue restituida sana como la otra.

 Ðoạn, Ngài phán cùng người tay teo rằng:
Hãy giơ tay ra. Người liền giơ tay, thì tay nầy cũng lành như tay
kia.



 

 But the Pharisees went out and made designs
against him, how they might put him to death.

 Y salidos los fariseos, tuvieron consejo
contra él para destruirle.

 Những người Pha-ri-si đi ra ngoài rồi, bàn
với nhau, lập mưu đặng giết Ngài.



 

 And Jesus, having knowledge of this, went
away from there, and a great number went after him; and he made
them all well,

 Mas sabiéndolo Jesús, se apartó de allí; y
le siguieron grandes multitudes, y sanaba a todos.

 Song Ðức Chúa Jêsus biết điều ấy, thì bỏ đi
khỏi chỗ đó; có nhiều người theo, và Ngài chữa lành cả.



 

 Ordering them not to give people word of
him:

 Y él les encargaba rigurosamente que no le
descubriesen;

 Ngài cấm ngặt họ đừng cho ai biết Ngài;



 

 So that what was said by Isaiah the prophet
might come true,

 para que se cumpliese lo que estaba dicho
por el profeta Isaías, que dijo:

 để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai
đã nói rằng:



 

 See my servant, the man of my selection, my
loved one in whom my soul is well pleased: I will put my Spirit on
him, and he will make my decision clear to the Gentiles.

 He aquí mi siervo, al cual he escogido; mi
Amado, en el cual se agrada mi alma; pondré mi Espíritu sobre él y
a los gentiles anunciará juicio.

 Nầy, tôi tớ ta đã chọn, Là người mà ta rất
yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thánh Linh ta ngự trên
người, Người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại.



 

 His coming will not be with fighting or
loud cries; and his voice will not be lifted up in the streets.

 No contenderá, ni voceará; ni nadie oirá en
las calles su voz.

 Người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la, Và
chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái.



 

 The crushed stem will not be broken by him;
and the feebly burning light will he not put out, till he has made
righteousness overcome all.

 La caña cascada no quebrará, y el pábilo
que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio.

 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt
ngọn đèn gần tàn, Cho đến chừng nào người khiến sự công bình được
thắng.



 

 And in his name will the Gentiles put their
hope.

 Y en su Nombre esperarán los gentiles.

 Dân ngoại sẽ trông cậy danh người.



 

 Then they took to him one with an evil
spirit, who was blind and had no power of talking: and he made him
well so that he had the power of talking and seeing.

 Entonces fue traído a él un endemoniado,
ciego y mudo, y le sanó; de tal manera, que el ciego y mudo hablaba
y veía.

 Bấy giờ có kẻ đem đến cho Ðức Chúa Jêsus
một người mắc quỉ ám, đui và câm; Ngài chữa cho, đến nỗi người câm
nói và thấy được.



 

 And all the people were surprised and said,
Is not this the Son of David?

 Y las multitudes estaban fuera de sí, y
decían: ¿Es éste aquel Hijo de David?

 Chúng lấy làm lạ, mà nói rằng: Có phải
người đó là con cháu vua Ða-vít chăng?



 

 But the Pharisees, hearing of it, said,
This man only sends evil spirits out of men by Beelzebub, the ruler
of evil spirits.

 Mas los Fariseos, oyéndolo, decían: Este no
echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los
demonios.

 Song những người Pha-ri-si nghe vậy, thì
nói rằng: Người nầy chỉ nhờ Bê-ên-xê-bun là chúa quỉ mà trừ quỉ đó
thôi.



 

 And having knowledge of their thoughts he
said to them, Every kingdom having division in itself is made
waste, and every town or house having division in itself will come
to destruction.

 Y Jesús, como sabía los pensamientos de
ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es desolado;
y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá.

 Ðức Chúa Jêsus biết ý tưởng họ, thì phán
rằng: Một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang; một thành hay là
một nhà mà chia xé nhau thì không còn được.



 

 And if Satan sends out Satan, he makes war
against himself; how then will he keep his kingdom?

 Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra
sí mismo está dividido; ¿cómo, pues, permanecerá su reino?

 Nếu quỉ Sa-tan trừ quỉ Sa-tan, ấy là tự nó
chia xé nhau; thì nước nó làm sao còn được ư?



 

 And if I by Beelzebub send evil spirits out
of men, by whom do your sons send them out? So let them be your
judges.

 Y si yo por Beelzebú echo fuera los
demonios, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos
serán vuestros jueces.

 Và nếu ta nhờ Bê-ên-xê-bun mà trừ quỉ, thì
con các ngươi nhờ ai mà trừ quỉ ư? Bởi đó, chính chúng nó sẽ xử
đoán các ngươi vậy.



 

 But if I by the Spirit of God send out evil
spirits, then is the kingdom of God come on you.

 Y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera
los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el Reino de
Dios.

 Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Ðức Chúa Trời
để trừ quỉ, thì nước Ðức Chúa Trời đã đến tận các ngươi.



 

 Or how may one go into a strong man's house
and take his goods, if he does not first put cords round the strong
man? and then he may take his goods.

 Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la
casa del hombre fuerte, y saquear sus alhajas, si primero no
prendiere al hombre fuerte; y entonces saqueará su casa?

 Hay là, có lẽ nào, ai vào nhà một người
mạnh sức để cướp lấy của, mà trước không trói người mạnh sức ấy
được sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được.



 

 Whoever is not with me is against me; and
he who does not take part with me in getting people together, is
driving them away.

 El que no es conmigo, contra mí es; y el
que conmigo no coge, derrama.

 Ai không ở với ta, thì nghịch cùng ta; ai
không thâu hiệp với ta, thì tan ra.



 

 So I say to you, Every sin and every evil
word against God will have forgiveness; but for evil words against
the Spirit there will be no forgiveness.

 Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia
será perdonado a los hombres; mas la blasfemia contra el Espíritu
no será perdonada a los hombres.

 Ấy vậy, ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi
và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha; song lời phạm
thượng đến Ðức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu.



 

 And whoever says a word against the Son of
man, will have forgiveness; but whoever says a word against the
Holy Spirit, will not have forgiveness in this life or in that
which is to come.

 Y cualquiera que hablare contra el Hijo del
hombre, le será perdonado; mas cualquiera que hablare contra el
Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el
venidero.

 Nếu ai nói phạm đến Con người, thì sẽ được
tha; song nếu ai nói phạm đến Ðức Thánh Linh, thì dầu đời nầy hay
đời sau cũng sẽ chẳng được tha.



 

 Make the tree good, and its fruit good; or
make the tree bad, and its fruit bad; for by its fruit you will get
knowledge of the tree.

 O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o
haced el árbol podrido, y su fruto podrido; porque por el fruto es
conocido el árbol.

 Hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc
cho là cây xấu thì trái cũng xấu; vì xem trái thì biết cây.



 

 You offspring of snakes, how are you, being
evil, able to say good things? because out of the heart's store
come the words of the mouth.

 Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar
bien, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la
boca.

 Hỡi dòng dõi rắn lục; bay vốn là loài xấu,
làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng
mới nói ra.



 

 The good man out of his good store gives
good things; and the evil man out of his evil store gives evil
things.

 El hombre bueno del buen tesoro del corazón
saca buenas cosas; y el hombre malo del mal tesoro saca malas
cosas.

 Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà
phát ra điều thiện; nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra
điều ác.



 

 And I say to you that in the day when they
are judged, men will have to give an account of every foolish word
they have said.

 Mas yo os digo, que toda palabra ociosa que
hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del
juicio;

 Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét,
người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói;



 

 For by your words will your righteousness
be seen, and by your words you will be judged.

 porque por tus palabras serás justificado,
y por tus palabras serás condenado.

 vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là
công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.



 

 Then some of the scribes and Pharisees,
hearing this, said to him, Master, we are looking for a sign from
you.

 Entonces respondiendo algunos de los
escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti
señal.

 Bấy giờ có mấy thầy thông giáo và người
Pha-ri-si thưa cùng Ðức Chúa Jêsus rằng: Bẩm thầy, chúng tôi muốn
xem thầy làm dấu lạ.



 

 But he, answering, said to them, An evil
and false generation is looking for a sign; and no sign will be
given to it but the sign of the prophet Jonah:

 Y él respondió, y les dijo: La generación
mala y adúltera demanda señal; mas señal no le será dada, sino la
señal de Jonás profeta.

 Ngài đáp rằng: Dòng dõi hung ác gian dâm
này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của
đấng tiên tri Giô-na.



 

 For as Jonah was three days and three
nights in the stomach of the great fish, so will the Son of man be
three days and three nights in the heart of the earth.

 Porque como estuvo Jonás en el vientre de
la ballena tres días y tres noches, así estará el Hijo del hombre
en el corazón de la tierra tres días y tres noches.

 Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn ba ngày
ba đêm, cũng một thể ấy, Con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba
đêm.



 

 The men of Nineveh will come up in the day
of judging and give their decision against this generation: because
they were turned from their sins at the preaching of Jonah; and now
a greater than Jonah is here.

 Los hombres de Nínive se levantarán en el
juicio con esta generación, y la condenarán; porque ellos se
arrepintieron a la predicación de Jonás; y he aquí más que Jonás en
este lugar.

 Ðến ngày phán xét, dân thành Ni-ni-ve sẽ
đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó, vì dân ấy đã nghe lời
Giô-na giảng và ăn năn; mà đây nầy, có một người tôn trọng hơn
Giô-na!



 

 The queen of the South will come up in the
day of judging and give her decision against this generation: for
she came from the ends of the earth to give ear to the wisdom of
Solomon; and now a greater than Solomon is here.

 La reina del austro se levantará en el
juicio con esta generación, y la condenará; porque vino de los
fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón; y he aquí más
que Salomón en este lugar.

 Ðến ngày phán xét, nữ hoàng nam phương sẽ
đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái
đất đến nghe lời khôn ngoan vua Sa-lô-môn; mà đây nầy, có một người
tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn!



 

 But the unclean spirit, when he is gone out
of a man, goes through dry places looking for rest, and getting it
not.

 Cuando el espíritu inmundo ha salido del
hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla.

 Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến
nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được;



 

 Then he says, I will go back into my house
from which I came out; and when he comes, he sees that there is no
one in it, but that it has been made fair and clean.

 Entonces dice: Me volveré a mi casa de
donde salí; y cuando viene, la halla desocupada, barrida y
adornada.

 rồi nó nói rằng: Ta sẽ trở về nhà ta mà ta
mới ra khỏi; khi trở về, thấy nhà không, quét sạch, và sửa soạn tử
tế.



 

 Then he goes and takes with him seven other
spirits worse than himself, and they go in and make it their
living-place: and the last condition of that man is worse than the
first. Even so will it be with this evil generation.

 Entonces va, y toma consigo otros siete
espíritus peores que él, y entrados, moran allí; y son peores las
postrimerías del tal hombre que las primeras. Así también
acontecerá a esta generación mala.

 Nó bèn lại đi, đem về bảy quỉ khác dữ hơn
nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở; vậy số phận người ấy sau lại xấu hơn
trước. Dòng dõi dữ nầy cũng như vậy.



 

 While he was still talking to the people,
his mother and his brothers came, desiring to have talk with
him.

 Y estando él aún hablando a la multitud, he
aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían
hablar.

 Khi Ðức Chúa Jêsus còn phán cùng dân chúng,
thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài.



 

 And one said to him, See, your mother and
your brothers are outside, desiring to have talk with you.

 Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus
hermanos están fuera, que te quieren hablar.

 Có người thưa cùng Ngài rằng: Ðây nầy, mẹ
và anh em thầy ở ngoài, muốn nói cùng thầy.



 

 But he in answer said to him who gave the
news, Who is my mother and who are my brothers?

 Y respondiendo él al que le decía esto,
dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?

 Ngài đáp rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em
ta?



 

 And he put out his hand to his disciples
and said, See, my mother and my brothers!

 Y extendiendo su mano hacia sus discípulos,
dijo: He aquí mi madre y mis hermanos.

 Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình, mà phán
rằng: Nầy là mẹ ta cùng anh em ta!



 

 For whoever does the pleasure of my Father
in heaven, he is my brother, and sister, and mother.

 Porque todo aquel que hiciere la voluntad
de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y
madre.

 Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên
trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy.
Matthew 13

⇈ The New
Testament

↥ Matthew

↤ 

↦ 



Verse Index:

    
    
                                               





 

 On that day Jesus went out of the house and
was seated by the seaside.

 Y aquel día, saliendo Jesús de casa, se
sentó junto al mar.

 Cũng ngày ấy, Ðức Chúa Jêsus ra khỏi nhà,
ngồi bên mé biển.



 

 And great numbers of people came together
to him, so that he got into a boat; and the people took up their
position by the sea.

 Y se allegó a él gran multitud; y entrando
él en el barco, se sentó, y toda la multitud estaba a la
ribera.

 Ðoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm,
đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân đứng trên
bờ.



 

 And he gave them teaching in the form of a
story, saying, A man went out to put seed in the earth;

 Y les habló muchas cosas por parábolas,
diciendo: He aquí el que sembraba salió a sembrar.

 Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng
họ. Ngài phán như vầy: Có người gieo giống đi ra đặng gieo.



 

 And while he did so, some seeds were
dropped by the wayside, and the birds came and took them for
food:

 Y sembrando, parte de la simiente cayó
junto al camino; y vinieron las aves, y la comieron.

 Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc
đường, chim bay xuống và ăn.



 

 And some of the seed went among the stones,
where it had not much earth, and straight away it came up because
the earth was not deep:

 Y parte cayó en pedregales, donde no tenía
mucha tierra; y nació luego, porque no tenía profundidad de
tierra;

 Một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ
có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên;



 

 And when the sun was high, it was burned;
and because it had no root it became dry and dead.

 mas saliendo el sol, se quemó; y se secó,
porque no tenía raíz.

 song khi mặt trời mọc lên, thì bị đốt, và
vì không có rễ, nên phải héo.



 

 And some seeds went among thorns, and the
thorns came up and they had no room for growth:

 Y parte cayó entre espinos; y los espinos
crecieron, y la ahogaron.

 Một phần khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc rậm
lên, phải nghẹt ngòi.



 

 And some, falling on good earth, gave
fruit, some a hundred, some sixty, some thirty times as much.

 Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto:
uno a ciento, y otro a sesenta, y otro a treinta.

 Một phần khác nữa rơi nhằm chỗ đất tốt, thì
sanh trái; hoặc một hột ra được một trăm, hoặc một hột sáu chục,
hoặc một hột ba chục.



 

 He who has ears, let him give ear.

 Quien tiene oídos para oír, oiga.

 Ai có tai, hãy nghe!



 

 And the disciples came and said to him, Why
do you say things to them in the form of stories?

 Entonces, llegándose los discípulos, le
dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas?

 Môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng: sao
thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy?



 

 And he said to them in answer, To you is
given the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven, but to
them it is not given.

 Y él respondiendo, les dijo: Porque a
vosotros es concedido saber los misterios del Reino de los cielos;
mas a ellos no es concedido.

 Ngài đáp rằng: bởi vì đã ban cho các ngươi
được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần
họ, thì không ban cho biết.



 

 Because whoever has, to him will be given,
and he will have more; but from him who has not, even what he has
will be taken away.

 Porque a cualquiera que tiene, se le dará,
y tendrá en abundancia; pero al que no tiene, aun lo que tiene le
será quitado.

 Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ được
dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đã có
nữa.



 

 For this reason I put things into the form
of stories; because they see without seeing, and give ear without
hearing, and the sense is not clear to them.

 Por eso les habló por parábolas; porque
viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden.

 Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng; vì họ
xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi
hết.



 

 And for them the words of Isaiah have come
true, Though you give ear, you will not get knowledge; and seeing,
you will see, but the sense will not be clear to you:

 De manera que se cumple en ellos la
profecía de Isaías, que dice: De oído oiréis, y no entenderéis; y
viendo veréis, y no miraréis.

 Vậy, về họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri
của Ê-sai rằng: Các ngươi sẽ lắng tai nghe, mà chẳng hiểu chi; Lấy
mắt xem mà chẳng thấy chi.



 

 For the heart of this people has become fat
and their ears are slow in hearing and their eyes are shut; for
fear that they might see with their eyes and give hearing with
their ears and become wise in their hearts and be turned again to
me, so that I might make them well.

 Porque el corazón de este pueblo está
engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y con sus ojos guiñan;
para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y del corazón
entiendan, y se conviertan, y yo los sane.

 Vì lòng dân nầy đã cứng cỏi; Ðã làm cho
nặng tai Và nhắm mắt mình lại, E khi mắt mình thấy được, Tai mình
nghe được, Lòng mình hiểu được, Họ tự hối cải lại, Và ta chữa họ
được lành chăng.



 

 But a blessing be on your eyes, because
they see; and on your ears, because they are open.

 Mas bienaventurados vuestros ojos, porque
ven; y vuestros oídos, porque oyen.

 Nhưng phước cho mắt các ngươi, vì thấy
được; phước cho tai các ngươi, vì nghe được!



 

 For truly, I say to you that prophets and
upright men had a desire to see the things which you see, and saw
them not; and to have knowledge of the words which have come to
your ears, and they had it not.

 Porque de cierto os digo, que muchos
profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír
lo que oís, y no lo oyeron.

 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, có nhiều
đấng tiên tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi
thấy, mà chẳng được thấy; ước ao nghe điều các ngươi nghe, mà chẳng
được nghe.



 

 Give ear, then, to the story of the man who
put the seed in the earth.

 Oíd, pues, vosotros la parábola del que
siembra:

 Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về
kẻ gieo giống là gì.



 

 When the word of the kingdom comes to
anyone, and the sense of it is not clear to him, then the Evil One
comes, and quickly takes away that which was put in his heart. He
is the seed dropped by the wayside.

 Oyendo cualquiera la Palabra del Reino, y
no entendiéndola, viene el Malo, y arrebata lo que fue sembrado en
su corazón; éste es el que fue sembrado junto al camino.

 Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng, mà
không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình; ấy là
kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàng.



 

 And that which went on the stones, this is
he who, hearing the word, straight away takes it with joy;

 Y el que fue sembrado en pedregales, éste
es el que oye la palabra, y luego la recibe con gozo.

 Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá
sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy;



 

 But having no root in himself, he goes on
for a time; and when trouble comes or pain, because of the word, he
quickly becomes full of doubts.

 Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal;
que venida la aflicción o la persecución por la Palabra, luego se
ofende.

 song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời
mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp
phạm.



 

 And that which was dropped among the
thorns, this is he who has the word; and the cares of this life,
and the deceits of wealth, put a stop to the growth of the word and
it gives no fruit.

 Y el que fue sembrado entre espinos, éste
es el que oye la Palabra; pero la congoja de este siglo y el engaño
de las riquezas, ahogan la Palabra, y se hace infructuosa.

 Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức
là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm và của cải,
làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả.



 

 And the seed which was put in good earth,
this is he who gives ear to the word, and gets the sense of it; who
gives fruit, some a hundred, some sixty, some thirty times as
much.

 Mas el que fue sembrado en buena tierra,
éste es el que oye y entiende la Palabra, y el que lleva el fruto;
y produce uno a ciento, y otro a sesenta, y otro a treinta por
uno.

 Song, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất
tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu; người ấy được kết quả đến nỗi một
hột ra một trăm, hột khác sáu chục, hột khác ba chục.



 

 And he gave them another story, saying, The
kingdom of heaven is like a man who put good seed in his field:

 Otra parábola les propuso, diciendo: El
Reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena
simiente en su campo;

 Ðức Chúa Jêsus phán ví dụ khác cùng chúng
rằng: Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong
ruộng mình.



 

 But while men were sleeping, one who had
hate for him came and put evil seeds among the grain, and went
away.

 mas durmiendo los hombres, vino su enemigo,
y sembró cizaña entre el trigo, y se fue.

 Nhưng đương khi người ta ngủ, thì kẻ th@¹
chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi.



 

 But when the green stem came up and gave
fruit, the evil plants were seen at the same time.

 Y cuando salió en hierba e hizo fruto,
entonces apareció también la cizaña.

 Ðến khi lúa mì lớn lên, và trổ bông, thì cỏ
lùng cũng lòi ra.



 

 And the servants of the master of the house
came and said to him, Sir, did you not put good seed in your field?
how then has it evil plants?

 Y llegándose los siervos del padre de la
familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu
campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña?

 Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng:
Thưa chủ, chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ
lùng bởi đâu mà ra?



 

 And he said, Someone has done this in hate.
And the servants say to him, Is it your pleasure that we go and
take them up?

 Y él les dijo: El hombre enemigo ha hecho
esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la
cojamos?

 Chủ đáp rằng: Ấy là một kẻ thù đã làm điều
đó. Các đầy tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó
chăng?



 

 But he says, No, for fear that by chance
while you take up the evil plants, you may be rooting up the grain
with them.

 Y él dijo: No; porque cogiendo la cizaña,
no arranquéis también con ella el trigo.

 Chủ rằng: Chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùng,
hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng.



 

 Let them come up together till the getting
in of the grain; and then I will say to the workers, Take up first
the evil plants, and put them together for burning: but put the
grain into my store-house.

 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro
hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores:
Coged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; mas
recoged el trigo en mi alfolí.

 Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến
mùa gặt; đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: trước hết hãy nhổ cỏ
lùng, bó lại từng bó mà đốt đi; song hãy thâu trử lúa mì vào kho
ta.



 

 He put another story before them, saying,
The kingdom of heaven is like a grain of mustard seed which a man
took and put in his field:

 Otra parábola les propuso, diciendo: El
Reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que
tomándolo un hombre lo sembró en su campo;

 Ngài lấy ví dụ khác mà phán rằng: Nước
thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng
mình;



 

 Which is smaller than all seeds; but when
it has come up it is greater than the plants, and becomes a tree,
so that the birds of heaven come and make their resting-places in
its branches.

 el cual a la verdad es la más pequeña de
todas las simientes; mas cuando ha crecido, es la mayor de las
hortalizas, y se hace árbol, que vienen las aves del cielo y hacen
nidos en sus ramas.

 hột ấy thật nhỏ hơn cả các giống khác, song
khi đã mọc lên, thì lớn hơn các thứ rau, và trở nên cây cối, cho
đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được.



 

 Another story he gave to them: The kingdom
of heaven is like leaven, which a woman took, and put in three
measures of meal, till it was all leavened.

 Otra parábola les dijo: El Reino de los
cielos es semejante a la levadura que tomándola la mujer, la
esconde en tres medidas de harina, hasta que todo se leude.

 Ngài lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng: Nước
thiên đàng giống như men mà người đờn bà kia lấy trộn vào trong ba
đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên.



 

 All these things Jesus said to the people
in the form of stories; and without a story he said nothing to
them:

 Todo esto habló Jesús por parábolas a la
multitud; y nada les habló sin parábolas.

 Ðức Chúa Jêsus lấy lời ví dụ mà phán những
điều đó cùng đoàn dân, Ngài chẳng phán điều gì cùng họ mà không
dùng lời ví dụ,



 

 That it might come true which was said by
the prophet, Opening my mouth, I will give out stories; I will give
knowledge of things kept secret from before all time.

 Para que se cumpliese lo que fue dicho por
el profeta, que dijo: Abriré en parábolas mi boca; Rebosa [...]
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